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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

      Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa cùng với sự phát triển 

nhanh chóng của khoa học công nghệ, ở các nước tiên tiến đã chỉ ra rằng: 

nhân tố con người là vô cùng quan trọng. Để chỉ ra sự đúng đắn của luận điểm 

trên, Đảng ta đã khẳng định: giáo dục là quốc sách hàng đầu, nhằm quan tâm 

đúng mức, đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho sự phát triển con người một cách 

toàn diện. 

      Trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam, mỗi cấp học đều giữ một vị trí, 

vai trò quan trọng riêng, trong đó nhà nước ta đặc biệt chú trọng đến giáo dục 

bậc Tiểu học. Sở dĩ có sự ưu đãi này là vì bậc Tiểu học là bậc học đánh dấu 

những bước đi đầu tiên trẻ em tham gia vào quá trình học tập với tư cách là 

hoạt động chủ đạo. Trong quá trình học tập của mình trẻ hình thành được 

những kiến thức và kỹ năng về nhiều phương diện khác nhau ở các mặt: văn - 

thể - mĩ, thể hiện qua sự phong phú của các môn học: Toán, Tiếng Việt, Tự 

nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử, Địa lí, Thủ công, Mĩ thuật, Âm nhạc… 

Mỗi môn học đều có tầm quan trọng riêng giúp trẻ có được kiến thức và hình 

thành kỹ năng ban đầu, đặt nền móng cho việc học tập của trẻ ở các cấp học 

tiếp theo. Một trong những môn chiếm phần lớn thời gian các môn học ở tiểu 

học là môn Tiếng Việt. Môn Tiếng Việt có vị trí quan trọng trong chương 

trình tiểu học. Đây là môn học vừa có vai trò trang bị cho học sinh công cụ 

ngôn ngữ, vừa là môn học thuộc Khoa học Xã hội và Nhân văn có nhiệm vụ 

trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học về tiếng Việt, những kỹ năng 

sử dụng tiếng Việt để học sinh tự hoàn thiện nhân cách của mình ở phương 

diện ngôn ngữ và văn hóa. Thông qua đó rèn luyện cho các em năng lực tư 

duy, phương pháp suy nghĩ, giáo dục cho các em những tư tưởng, tình cảm 

lành mạnh, trong sáng. Trong quá trình hình thành kỹ năng làm các dạng bài 

tập của học sinh, ta thấy các dạng bài tập về câu là một trong những mảng 
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kiến thức vô cùng quan trọng để hình thành cho học sinh thói quen giao tiếp 

tốt, vì câu là một công cụ giao tiếp chung cho toàn xã hội. Khi sử dụng câu 

trong giao tiếp cũng như trong quá trình nghe, nói, đọc, viết của mình; học 

sinh phải tuân thủ theo những nguyên tắc ngữ pháp tiếng Việt, câu phải đảm 

bảo về mặt nội dung và hình thức. Về mặt nội dung, câu phải có chức năng 

thông báo trọn vẹn nội dung cần thông báo. Về mặt hình thức, câu phải chứa 

đựng các thành phần câu phù hợp đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp cụ thể. 

Muốn đạt được điều đó, học sinh phải nắm vững kỹ năng phân tích câu thông 

qua quá trình dạy thực hành thành phần câu của giáo viên. Như vậy; trong quá 

trình hình thành cho học sinh các kỹ năng sử dụng câu tiếng Việt, kỹ năng 

phân tích câu đóng một vai trò hết sức quan trọng. Từ đó, ta thấy việc hình 

thành, rèn luyện kỹ năng phân tích câu cho học sinh là rất quan trọng. Kỹ 

năng phân tích câu sẽ giúp các em học tốt các phân môn của môn tiếng Việt, 

đồng thời các em cũng chủ động hơn trong việc học các môn học khác. Ớ 

nước ta, nhiều nhà ngôn ngữ cũng đã nghiên cứu về các vấn đề câu như: Diệp 

Quang Ban, Hoàng Trọng Phiến, Nguyễn Thị Thìn,… nhưng chưa có công 

trình nào nghiên cứu về thực trạng kỹ năng phân tích câu của học sinh lớp 5. 

         Xuất phát từ những lí do trên và trong phạm vi nghiên cứu của mình, 

tôi đã chọn đề tài “Thực trạng kỹ năng phân tích câu của học sinh lớp 5 

trƣờng Tiểu học Ngô Quyền - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc”. 

 2. Mục đích nghiên cứu 

          Tìm hiểu thực trạng kỹ năng phân tích câu của học sinh lớp 5 trường 

Tiểu học Ngô Quyền - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc. Trên cơ sở đó đề 

xuất những biện pháp  nhằm góp phần nâng cao kỹ năng phân tích câu cho 

các em. 

3. Đối tƣợng nghiên cứu 

         Kỹ  năng phân tích câu của học sinh lớp 5 trường Tiểu học Ngô Quyền - 

Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc. 
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4. Khách thể nghiên cứu 

         90 em học sinh lớp 5 của 2 lớp 5A1 và 5A3 trường Tiểu học Ngô 

Quyền - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc, năm học 2013 - 2014. 

5. Giả thuyết khoa học 

         Chất lượng kỹ năng làm các bài tập thực hành về câu, phân tích câu của 

học sinh lớp 5 còn nhiều khó khăn về mặt tâm lý và nhận thức. Điều này có 

thể do học sinh chưa chủ động tích cực, tự giác hoạt động, chưa có những thói 

quen cần thiết trong quá trình học tập. Từ đó, chúng tôi cho rằng: nếu có biện 

pháp khắc phục những khó khăn tâm lý, bổ sung những mảng kiến thức còn 

thiếu sót trong quá trình làm các dạng bài tập về thực hành thành phần câu, 

phân tích câu của học sinh lớp 5 thì chất lượng làm các bài thực hành này sẽ 

được nâng cao. 

6. Nhiệm vụ nghiên cứu 

         - Làm sáng tỏ các khái niệm cơ bản: hoạt động học, khái niệm học tập, 

kỹ năng, kỹ năng học tập, câu, kỹ năng phân tích câu. 

        - Tìm hiểu thực trạng kỹ năng phân tích câu của các khách thể nghiên 

cứu.  

         - Xây dựng các bài đo nghiệm nhằm tìm hiểu kỹ năng  phân tích câu của 

học sinh. 

         - Tìm hiểu những nguyên nhân chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến kỹ 

năng phân tích câu của học sinh lớp nghiên cứu. 

        - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hình thành kỹ năng 

phân tích câu cho học sinh tiểu học. 

        - Thử nghiệm tác động hình thành kỹ năng phân tích câu cho học sinh ở 

lớp nghiên cứu thông qua các giải pháp cụ thể. 

7. Phƣơng pháp nghiên cứu 

         Để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu đã nêu, đề tài sử dụng một số 

phương pháp sau: 
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7.1 Phƣơng pháp nghiên cứu lí luận 

         Làm sáng tỏ các khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài: hoạt động học, 

khái niệm học tập, kỹ năng, kỹ năng học tập, kỹ năng phân tích câu, khái 

niệm câu… 

7.2 Phƣơng pháp quan sát 

         - Quan sát cách thức hoạt động của học sinh trong quá trình làm các bài 

tập mà giáo viên đưa ra. 

        - Quan sát giáo viên trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học. 

7.3 Phƣơng pháp điều tra 

       Tiến hành điều tra cơ bản về lớp học trước quá trình nghiên cứu về: số 

lượng học sinh, trình độ hiện tại của học sinh, thành phần học sinh không đạt 

yêu cầu (khuyết tật, thiểu năng trí tuệ,… ), điều kiện học tập của học sinh để 

tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng và tìm ra giải pháp phù hợp. 

7.4 Phƣơng pháp phân tích sản phẩm 

        Phương pháp này dùng để đánh giá khi thu bài của học sinh, phân loại 

bài làm của học sinh theo cách xếp loại đã đặt ra. 

7.5 Phƣơng pháp thử nghiệm tác động 

      Phương pháp này nhằm để tác động hình thành, phát triển kỹ năng phân 

tích câu cho học sinh và để chứng minh cho giả thuyết đã nêu. 

      Đối tượng thử nghiệm tác động là học sinh lớp 5A1 và lớp 5A3 trường 

Tiểu học Ngô Quyền - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc. 

      Cụ thể trong khóa luận đã sử dụng phương pháp thử nghiệm tác động 

như sau: Tiến hành đo thực trạng kỹ năng phân tích câu của học sinh hai lớp 

5A1 và 5A3 trường Tiểu học Ngô Quyền qua hệ thống bài tập đã xây dựng. 

Sau đó tổng hợp, xếp loại học sinh đạt mức trung bình và yếu thành hai nhóm 

(thực nghiệm và đối chứng). Giáo viên tiến hành xây dựng hệ thống câu hỏi, 

bài tập để tác động đến nhóm thực nghiệm. Nhóm này sẽ được tác động tích 
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cực trên cơ sở giáo viên hướng dẫn, nhóm đối chứng không tác động mà chỉ 

trò chuyện bằng lời. Sau một thời gian, tiến hành kiểm tra lại khả năng phân 

tích câu của học sinh ở cả hai nhóm và so sánh kết quả. 

7.6 Phƣơng pháp xử lí số liệu 

       Phương pháp này sử dụng để phục vụ cho phần xử lý các kết quả thu 

được. Dùng toán thống kê để xử lí số liệu, so sánh, đối chiếu để rút ra kết 

luận. 

8. Phạm vi nghiên cứu 

       Do thời gian hạn chế, đề tài này chỉ nghiên cứu thực trạng kỹ năng 

phân tích câu của học sinh lớp 5 trường Tiểu học Ngô Quyền. 

9. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

       Đề tài này góp phần tìm hiểu thực trạng kỹ năng phân tích câu của học 

sinh lớp 5 và thử nghiệm hình thành kỹ năng trên cho học sinh lớp 5. Theo 

cách này; học sinh có kỹ năng làm các bài tập thực hành về câu, phân tích câu 

một cách thành thạo, linh hoạt hơn, giúp các em phát triển tốt năng lực kiến 

thức tiếng Việt. 

10. Cấu trúc của khóa luận 

       MỞ ĐẦU 

        NỘI DUNG 

       Chương 1: Cơ sở lí luận của đề tài nghiên cứu. 

       Chương 2:  Thực trạng kỹ năng phân tích câu của học sinh lớp 5. 

       Chương 3: Thử nghiệm tác động 

       KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

       TÀI LIỆU THAM KHẢO 

       PHỤ LỤC 
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NỘI DUNG 

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN 

 

1.1. Tổng quan về các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 

1.1.1 Các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học nước ngoài 

         Nghiên cứu về vấn đề kỹ năng có một số công trình nghiên cứu cơ bản 

của một số tác giả nước ngoài: Levitop N.D [14]; Petrovxki A.V [20]. 

 - Dưới góc độ tâm lý học đại cương, tác giả Levitop N.D đã nghiên cứu 

về bản chất khái niệm kỹ năng, các giai đoạn, các điều kiện hình thành kỹ 

năng… 

 - Các công trình nghiên cứu của Petrovxki A.V đã tập trung nghiên cứu 

kỹ năng hoạt động sư phạm và kỹ năng học tập của học sinh. 

1.1.2. Các công trình nghiên cứu trong nước 

         Các công trình nghiên cứu của Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Trần 

Trọng Thủy [7]; Nguyễn Kế Hào [8]; Bùi Văn Huệ [13]; Nguyễn Quang Uẩn 

[23]; Lê Văn Hồng; Lê Ngọc Lan; Nguyễn Văn Thàng [10];… đã đề cập đến 

hoạt động học tập, các vấn đề được làm rõ như: động cơ học tập, mục đích 

học tập và hoạt động học tập. 

        Nghiên cứu về kỹ năng học tập của học sinh tiểu học, đại diện tác giả: 

Nguyễn Kế Hào [9]. 

        Ở Việt Nam, nhiều công trình ngiên cứu về kỹ năng và vấn đề câu tiếng 

Việt của nhiều nhà ngôn ngữ như Diệp Quang Ban [1], [2], [3]; Hoàng Phê 

[19];… đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề lí luận và thực tiễn liên quan đến đề tài. 

Tuy nhiên chưa có công trình nghiên cứu nào liên quan đến thực trạng kỹ 

năng phân tích câu của học sinh lớp 5 theo chương trình tiểu học mới. Trên 

những cơ sở lí luận của những công trình nghiên cứu trên, đề tài này sẽ đi vào 

tìm hiểu “Thực trạng kỹ năng phân tích câu của học sinh lớp 5 trường Tiểu 

học Ngô Quyền - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc”. 
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1.2. Những vấn đề lí luận có liên quan đến đề tài 

1.2.1. Hoạt động học tập của học sinh tiểu học 

        Hoạt động nói chung và hoạt động học tập nói riêng từ lâu đã trở thành 

đối tượng nghiên cứu của khoa học tâm lý. 

       Theo tác giả Lê Văn Hồng: “Hoạt động học tập là một loại hoạt động 

đặc thù của con người được điều khiển bởi mục đích tự giác để lĩnh hội tri 

thức, kỹ năng, kỹ xảo mới, những hình thức hành vi và những dạng hoạt động 

nhất định” [11, tr. 20]. 

        Trong xã hội hiện đại, con người không chỉ học qua sách vở mà còn 

học trong cuốc sống, học qua các phương tiện truyền thông… thì theo 

Nguyễn Quang Uẩn: Hoạt động học tập là “hoạt động được thực hiện theo 

phương thức nhà trường, do người học thực hiện dưới sự hướng dẫn của thầy 

giáo, nhằm tiếp thu tri thức, khái niệm khoa học và hình thành những kỹ 

năng, kỹ xảo tương ứng, phát triển trí tuệ và năng lực con người để giải quyết 

các nhiệm vụ cuộc sống đặt ra” [23, tr. 148]. Hoạt động học tập là hoạt động 

chủ đạo của học sinh tiểu học. 

 Cấu trúc của hoạt động học tập 

        Theo lý thuyết của Đavưđor V.V [5] và các tác giả khác, cấu trúc của 

hoạt động học tập gồm các thành tố: động cơ học tập (nhận thức), nhiệm vụ 

học tập và các hành động học tập. 

1.2.2 Động cơ học tập 

      Khi con người có nhu cầu học tập, xác định được đối tượng cần đạt thì 

xuất hiện động cơ học tập. Động cơ học tập là yếu tố thúc đẩy học sinh học, là 

nguyên nhân của hoạt động học. Hay nói một cách khác, động cơ là cái vì nó 

mà học sinh phải học. Lêônchiep hiểu động cơ học tập của trẻ em như là sự 

định hướng của các em đối với việc lĩnh hội tri thức, với việc dành điểm tốt 

và sự khen ngợi của giáo viên, cha mẹ,… 
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     Theo tác giả Lê Văn Hồng: “Động cơ học tập của học sinh được hiện 

thân ở đối tượng của hoạt động học; tức là những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, 

thái độ, giá trị, chuẩn mực,… mà giáo dục sẽ đưa lại cho họ” [11, tr. 92]. 

        Ở học sinh có 2 động cơ: động cơ bên trong và động cơ bên ngoài. 

        Động cơ bên trong (động cơ nhận thức): là đối tượng của hoạt động 

học, là kết quả mà sau khi tiếp thu được đối tượng này chủ thể thỏa mãn được 

nhu cầu nhận thức. Động cơ này được biểu hiện ở hứng thú học và yêu thích 

môn học. 

        Động cơ bên ngoài (động cơ xã hội): là động cơ thỏa mãn nhu cầu mà 

đối tượng của nó bám theo đối tượng của hoạt động học và khi đối tượng của 

hoạt động học được tiếp thu thì thỏa mãn được nhu cầu đó. 

1.2.3 Nhiệm vụ học  

         Nhiệm vụ học là hình thức cụ thể hóa nội dung học thành mục đích học 

và phương tiện học. Mục đích học là những tri thức mới, phương pháp mới 

hoặc kỹ năng mới, nó được hình thành dần dần trong quá trình học sinh hoạt 

động. Phương tiện học là những tri thức, những hoạt động đã được học sinh 

nắm vững và nó trở thành công cụ để học sinh đạt được mục đích học. 

1.2.4 Hành động học 

        Hành động học là một yếu tố của hoạt động học, là quá trình học sinh 

giải quyết nhiệm vụ học. Học sinh giải quyết nhiệm vụ này bằng cách giải 

quyết các hành động: 

           - Hành động cải biến tình huống nhằm phát hiện mối quan hệ chung 

cần xem xét. 

          - Hành động mô hình hóa quan hệ được phát hiện ở dạng vật thay thế, 

sơ đồ, kí hiệu. 

          - Hành động cải biến mô hình nhằm nghiên cứu thuộc tính của nó ở 

dạng “thuần khiết”. 
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          - Hành động phân tích và thiết lập các nhiệm vụ cụ thể. 

          - Hành động kiểm tra và đánh giá. 

          Mỗi một hành động nói trên bao gồm một hệ thống các thao tác. Hệ 

thống các thao tác này thay đổi tùy thuộc vào những nhiệm vụ cụ thể. 

         Thực chất của quá trình dạy học là tổ chức cho học sinh thực hiện các 

hành động học. Theo Hồ Ngọc Đại [4]; Nguyễn Kế Hào [8]; Bùi Văn Huệ 

[13] và một số tác giả khác thì nó bao gồm 3 loại hành động sau: 

 - Hành động phân tích: Đây là hành động tiên quyết trong việc lĩnh hội 

tri thức của học sinh. 

 - Hành động mô hình hóa: Đây là hành động giúp học sinh ghi lại quá 

trình và kết quả hành động phân tích dưới dạng mô hình và kí hiệu. 

 - Hành động cụ thể hóa: Hành động này giúp học sinh vận dụng kỹ 

năng, phương pháp chung vào việc giải quyết những vấn đề cụ thể. 

 - Hành động kiểm tra và đánh giá: giúp học sinh điều chỉnh những sai 

sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập. 

  Hành động phân tích trong hoạt động học tập của học sinh 

        Đây là hành động tiên quyết trong việc lĩnh hội tri thức của học sinh. 

Mục  đích của hành động này là phát hiện ra nguồn gốc, cấu trúc logic của 

khái niệm chứa đựng trong khả năng nghiên cứu. Trong quá trình học sinh 

tiếp thu khái niệm thì hành động phân tích là hành động tiên quyết. Tùy thuộc 

vào hình thức hành động của đối tượng mà hành động phân tích được diễn ra 

theo hình thức nào. Trình độ thực hiện hành động phân tích tùy thuộc vào sự 

nắm vững tri thức đã tiếp thu được, bởi vì công cụ của hành động là tri thức. 

1.2.5 Kỹ năng 

 1.2.5.1 Khái niệm kỹ năng  

        Theo từ điển tiếng Việt: “Kỹ năng là khả năng vận dụng kiến thức đã 

thu nhận được trong một lĩnh vực nhất định vào thực tế” [19, tr. 520]. 
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        Theo Bùi Văn Huệ: “Kỹ năng là sự vận dụng tri thức, khái niệm, định 

nghĩa, định luật,… vào thực tiễn. Kỹ năng vẫn còn là hành động ý chí đòi hỏi 

phải động não, suy xét, tính toán, phải có nỗ lực ý chí thì mới hoàn thành 

được” [13, tr. 156].    

        Mọi kỹ năng xét về mặt cấu trúc đều bao gồm các thành phần sau: 

 - Tri thức về phương thức thực hiện các thao tác và hành động cấu 

thành kỹ năng đó. 

 - Mục đích hình thành kỹ năng. 

 - Các thao tác tương ứng với những phương tiện thực hiện các thao tác. 

        Bất cứ kỹ năng nào cũng dựa trên cơ sở lý thuyết, đó là kiến thức kỹ 

năng bao giờ cũng gắn với một hành động cụ thể nào đó và được xem như 

một đặc điểm của hành động. Kỹ năng là mặt kỹ thuật của hành động. Kỹ 

năng không có đối tượng riêng, đối tượng của nó là đối tượng của hành động. 

Không có kỹ năng chung chung hay nói cách khác kỹ năng không phải là một 

hiện tượng tự thân, nó chỉ liên quan đến hành động nhưng về nguyên tắc lại 

khác hành động. 

        Để đánh giá một cá nhân có kỹ năng hành động nào đó cần dựa vào 

những tiêu chuẩn sau: Cá nhân phải hiểu rõ mục đích của hành động các yếu 

tố (cách thức, điều kiện, phương tiện) để triển khai nó, biết triển khai hành 

động đúng đắn và thành thục trong thực tiễn. Một hành động còn phạm lỗi 

hay tốn nhiều thời gian, sức lực chưa thể là hành động có kỹ năng. 

        Để hình thành được hành động có kỹ năng bao giờ cá nhân cũng phải 

triển khai hành động ở dạng khái quát nhất, đầy đủ nhất, đồng thời luyện tập 

dạng này trong các tình huống khác nhau đến mức cá nhân có thể nắm được 

các quy tắc, quy luật chung của hành động và có thể triển khai nó ở dạng ban 

đầu. 
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 1.2.5.2. Phân biệt kỹ năng và kỹ xảo  

         Trong tâm lý học, kỹ xảo được hiểu như một hành động được tự động 

hóa nhờ luyện tập. Nó có đặc điểm không có sự kiểm soát thường xuyên có ý 

thức. Động tác mang tính khái quát, không có động tác thừa, kết quả cao mà 

không tốn năng lượng thần kinh và bắp thịt. 

         Như vậy, kỹ năng và kỹ xảo về bản chất là thuộc tính kỹ thuật của hành 

động cá nhân. Chúng được hình thành trên cơ sở các tri thức về hành động đã 

được lĩnh hội và triển khai trong thực tiễn. Chúng khác nhau ở mức độ của sự 

thuần thục và tự động hóa hành động. Hành động tự động hóa này vốn là hành 

động có ý thức, nhưng do luyện tập lặp đi lặp lại nhiều lần mà nó trở thành tự 

động hóa đến mức không cần có sự kiểm soát trực tiếp, có ý thức mà vẫn 

được thực hiện có kết quả. Kỹ xảo được hình thành trên cơ sở luyện tập, củng 

cố kỹ năng tương ứng trong điều kiện ổn định quen thuộc như vậy sẽ dẫn đến 

sự tự động hóa các thao tác đó và kỹ năng chuyển thành kỹ xảo. 

 1.2.5.3 Sự hình thành kỹ năng 

        Thực chất của việc hình thành kỹ năng là hình thành cho học sinh nắm 

vững một hệ thống phức tạp các thao tác nhằm làm biến đổi và sáng tỏ những 

thông tin chứa đựng trong học tập, trong nhiệm vụ và nhằm đối chiếu chúng 

với những hành động cụ thể. 

         Muốn vậy, khi hình thành kỹ năng (chủ yếu là kỹ năng học tập) cho 

học sinh cần: 

 - Giúp các em biết cách tìm tòi để nhận xét ra yếu tố đã cho, yếu tố phải 

tìm và mối quan hệ giữa chúng. 

 - Giúp học sinh hình thành một mô hình khái quát để giải quyết các bài 

tập, các đại lượng cùng loại. 

 - Xác lập được mối liên hệ giữa bài tập mô hình khái quát và kiến thức 

tương ứng. 
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 1.2.5.4 Kỹ năng phân tích 

        Theo triết học Mác - Lênin, một trong những phương pháp nhận thức 

khoa học, phân tích là phương pháp phân chia cái toàn thể ra thành những bộ 

phận, những mặt, những yếu tố cấu thành giản đơn hơn. Nhưng phân tích 

không phải là mục đích cuối cùng của sự nghiên cứu khoa học mà phân tích 

nhằm phát hiện ra cái toàn thể, phải nhận thức được cấu tạo bên trong, tính 

chất, chức năng và quy luật phát triển của nó. Muốn đạt được mục đích đó 

phương pháp phân tích phải đi đôi với phương pháp tổng hợp. Tổng hợp là 

phương pháp liên kết, thống nhất lại các bộ phận, các mặt và các yếu tố đã 

được phân tích, vạch ra mối liên hệ của chúng nhằm nhận thức cái toàn thể 

trong tính muôn vẻ của nó. Phân tích và tổng hợp có cơ sở khách quan trong 

cấu tạo và trong tính quy luật của bản thân sự vật. Trong hiện thực khách 

quan, có cái toàn thể và cái bộ phận có yếu tố và hệ thống, có phân tán và kết 

hợp. Các phương pháp phân tích và tổng hợp của tư duy chỉ là sự phản ánh 

những sự vật và hiện tượng đó trong quá trình hoạt động thực tiễn của con 

người. 

        Theo tâm lý học, các quá trình phân tích - tổng hợp là những thao tác 

tư duy cơ bản, tất cả những cái tạo thành hành động, trí tuệ đều là những dạng 

khác nhau của quá trình phân tích và tổng hợp. Vì vậy, để phát triển trí tuệ 

cần coi trọng việc rèn luyện phân tích - tổng hợp. 

        Khi có kỹ năng phân tích tức là biết chia cái toàn thể ra thành các 

thuộc tính, hay thành các khía cạnh khác nhau nằm trong cái toàn thể đó. Còn 

đối với kỹ năng tổng hợp lại là biết dùng trí óc để hợp các thuộc tính của cái 

toàn thể đó hay biết kết hợp các thuộc tính hay các khía cạnh khác nhau nằm 

trong cái toàn thể. Tuy có sự trái ngược nhau nhưng phân tích, tổng hợp lại 

nằm trong một quá trình thống nhất và có sự liên kết chặt chẽ với nhau và có 

vai trò quan trọng nhất trong kỹ năng học tập. 
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1.2.6. Kỹ năng phân tích câu 

 1.2.6.1 Câu 

 a. Khái niệm câu 

        Chương trình tiếng Việt hiện nay không đưa ra định nghĩa về câu. Theo từ 

điển tiếng Việt thì: “Câu là đơn vị cơ bản của lời nói do từ tạo thành, có một ngữ 

điệu nhất định, diễn đạt một ý trọn vẹn” [19, tr. 171]. Hay theo tác giả Lê 

Phương Nga: Câu là một đơn vị được mặc nhiên thừa nhận như một tiên đề 

trong dạy học tiếng Việt. Bản chất của câu là diễn đạt một ý trọn vẹn. Đây là dấu 

hiệu quan trọng nhất về khái niệm câu. Câu ứng với một kiểu cấu tạo nhất định, 

một ngữ điệu nhất định (trên chữ viết, câu có dấu hiệu hình thức là mở đầu bằng 

một chữ viết hoa và kết thúc bằng dấu chấm câu) [10, tr. 47].  

 b. Đặc điểm của câu tiếng Việt 

        Câu tiếng Việt mang những đặc điểm sau: 

 * Câu mang một nội dung thông báo hoàn chỉnh 

        Câu được tạo ra bởi sự thông hiểu giữa người nói với người nghe, 

người viết với người đọc. Nội dung thông báo phải truyền đạt được một tư 

tưởng, một tình cảm, một ý nghĩa nào đó nhằm gây được phản ứng của người 

nghe và người đọc. 

 Câu phản ánh thực tế và liên quan tới thực tế, nghĩa là nội dung phản 

ánh hợp quy luật thực tế khách quan. 

        Ví dụ: Mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc. 

    * Câu là một chỉnh thể ngữ pháp độc lập 

         Mỗi câu đều có một cấu trúc ngữ pháp riêng biệt và không liên quan 

đến kết cấu của câu đứng trước hay đứng sau nó. Các câu được ngăn cách 

nhau bằng dấu chấm câu. 

         Ví dụ: Buổi sáng, mặt biển tĩnh lặng và lăn tăn gợn sóng. Mặt trời đỏ 

rực như hòn lửa ở phía cuối chân trời. Những cánh chim hải âu bay liệng chào 

đón ánh bình minh. 
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  * Câu luôn gắn với một hoàn cảnh giao tiếp 

          Câu chỉ có ý nghĩa khi nó được sinh ra trong một hoàn cảnh giao tiếp 

nhất định. Vì vậy, hoàn cảnh giao tiếp được coi là điều kiện để câu xuất hiện 

và tồn tại. Câu không gắn với hoàn cảnh giao tiếp là câu vô nghĩa. 

    * Câu phải có ngữ điệu 

         Ngữ điệu là dấu hiệu để kết thúc câu. Khi nói, ngữ điệu thể hiện ở 

những quãng ngừng, nghỉ. Khi viết, ngữ điệu kết thúc bằng dấu câu. 

        Ví dụ: Trời xanh thẳm, biển cũng xanh thẳm, như dâng cao lên, chắc nịch. 

 1.2.6.2 Kỹ năng phân tích câu 

          * Khái niệm: Kỹ năng phân tích câu là khả năng vận dụng những kiến 

thức về thành phần câu tiếng Việt mà học sinh đã thu nhận được để áp dụng 

vào làm các bài tập về thực hành thành phần câu. 

        Kỹ năng phân tích câu là một trong những kỹ năng cơ bản và quan 

trọng xuyên suốt quá trình học tập trong phân môn Luyện từ và câu của học 

sinh lớp 4, 5. Ở lớp 4, học sinh đã được làm các dạng bài tập phân tích cấu 

trúc ngữ pháp của các loại câu kể Ai làm gì?, Ai thế nào?,  Ai là gì? theo 

thành phần câu bao gồm chủ ngữ, vị ngữ và trạng ngữ. Lên lớp 5, tiếp tục kế 

thừa những kiến thức của lớp 4, học sinh được học thêm về cách phân loại 

câu: câu đơn, câu ghép đồng thời học sinh cũng được hình thành rèn luyện kỹ 

năng phân tích câu qua các bài học. 

        Nói đến phân tích thành phần câu trong tiếng Việt thì không thể không 

nói đến 2 thành phần chính của câu là chủ ngữ và vị ngữ, tiếp theo đó là các 

thành phần khác của câu trong đó có trạng ngữ. Dựa trên số lượng các cụm 

chủ - vị có trong câu mà người ta phân loại câu theo câu đơn và câu ghép. 

1.3. Những kiến thức về thành phần câu trong chƣơng trình tiếng Việt 

lớp 5 

 1.3.1 Chủ ngữ 

      Chủ ngữ là thành phần câu trả lời cho câu hỏi Ai?, Cái gì?, Con gì?. Chủ 

ngữ thường do danh từ hoặc cụm danh từ tạo nên. Trong một câu có thể có 

một chủ ngữ hoặc nhiều chủ ngữ. 
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       Ví dụ: Bãi Cháy, Sầm Sơn, Nha Trang,… đều là những bãi biển đẹp ở 

nước ta. 

 1.3.1.1 Chủ ngữ trong câu kể “Ai làm gì?” 

       Trong câu kể Ai làm gì? Chủ ngữ chỉ người, sự vật (con vật hay đồ vật, 

cây cối thường được nhân hóa), có hoạt động được nói đến ở vị ngữ. 

       Ví dụ: Thanh niên lên rẫy, phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước. 

 1.3.1.2 Chủ ngữ trong câu kể “Ai thế nào?” 

        Trong câu kể Ai thế nào?, chủ ngữ chỉ sự vật có đặc điểm, tính chất 

hoặc trạng thái được nói đến ở vị ngữ. 

        Ví dụ: Hà Nội tưng bừng màu đỏ. 

 1.3.1.3. Chủ ngữ trong câu kể “Ai là gì?” 

        Trong câu kể Ai là gì?, chủ ngữ chỉ sự vật được giới thiệu, nhận định ở 

vị ngữ. 

        Ví dụ: Văn hóa nghệ thuật cũng là mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên 

mặt trận ấy. 

1.3.2 Vị ngữ 

       Vị ngữ trả lời cho câu hỏi Làm gì?, Thế nào?, Là gì?. 

        Vị ngữ thường do động từ hoặc cụm động từ, tính từ hoặc cụm tính từ, 

từ là + danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành. 

        Một câu có thể có một vị ngữ hoặc nhiều vị ngữ. 

        Ví dụ: Chúng em học, chơi, nghỉ ngơi theo thời gian hợp lí. 

 1.3.2.1 Vị ngữ trong câu kể “Ai làm gì?” 

         Trong câu kể Ai làm gì?, vị ngữ nêu lên hoạt động của người, sự vật 

(con vật, đồ vật, cây cối và chúng thường được nhân hóa). 

        Ví dụ: Những chú chim chích chòe đua nhau hót vang trên cành cây. 

 1.3.2.2 Vị ngữ trong câu kể “Ai thế nào?” 

        Trong câu kể Ai thế nào?, vị ngữ nêu lên đặc điểm, tính chất hoặc 

trạng thái của sự vật. 
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        Ví dụ: Hà Nội tưng bừng trong sắc đỏ. 

 1.3.2.3 Vị ngữ trong câu kể “Ai là gì?” 

        Trong câu kể Ai là gì?, vị ngữ thường giới thiệu, nhận định về sự vật. 

        Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? thường nối với chủ ngữ bằng từ là. 

        Ví dụ: Bố em là kỹ sư. 

1.3.3 Trạng ngữ 

        Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, xác định thời gian, nơi chốn, 

nguyên nhân, mục đích,… của sự vật được nêu trong câu. 

        Trạng ngữ trả lời cho câu hỏi: khi nào?, ở đâu?, vì sao?, để làm gì?. 

        Ví dụ: Ngày xưa, rùa có một cái mai láng bóng. 

* Các loại trạng ngữ 

     * Trạng ngữ chỉ nơi chốn: 

        Trạng ngữ chỉ nơi chốn là thành phần phụ của câu làm rõ nơi chốn diễn 

ra sự việc nêu trong câu. 

        Trạng ngữ chỉ nơi chốn trả lời cho câu hỏi: Ở đâu?. 

        Ví dụ: Trên cành cây, chim hót líu lo. 

     * Trạng ngữ chỉ thời gian: 

        Trạng ngữ chỉ thời gian là thành phần phụ của câu làm rõ thời gian 

diễn ra của sự việc nêu trong câu. 

       Trạng ngữ chỉ thời gian trả lời cho câu hỏi: bao giờ?, khi nào?, mấy giờ?. 

       Ví dụ: Sáng nay, chúng em đi lao động. 

     * Trạng ngữ chỉ nguyên nhân: 

       Trạng ngữ chỉ nguyên nhân là thành phần phụ của câu giải thích nguyên 

nhân sự việc hoặc tình trạng nêu trong câu. 

         Trạng ngữ chỉ nguyên nhân trả lời cho câu hỏi: vì sao?, nhờ đâu?, tại 

sao?. 

       Ví dụ: Vì rét, những cây bàng rụng hết lá. 
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       * Trạng ngữ chỉ mục đích 

        Trạng ngữ chỉ mục đích là thành phần phụ của câu làm rõ mục đích diễn 

ra sự việc nêu trong câu. 

       Trạng ngữ chỉ mục đích trả lời cho câu hỏi: để làm gì?, nhằm mục đích 

gì?, vì cái gì?. 

        Ví dụ: Để đạt học sinh giỏi, Nam đã cố gắng chăm chỉ học tập. 

        * Trạng ngữ chỉ phương tiện 

        Trạng ngữ chỉ phương tiện là thành phần phụ của câu làm rõ phương 

tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu. 

        Trạng ngữ chỉ phương tiện thường mở đầu bằng từ bằng, với. 

        Trạng ngữ chỉ phương tiện trả lời cho câu hỏi: Bằng cái gì?, với cái gì?. 

         Ví dụ: Bằng một giọng chân tình, thầy giáo khuyên chúng em cố gắng 

học tập. 

1.3.4 Các loại câu 

      Câu chứa đựng một tập hợp từ ngữ kết hợp với nhau theo một quy tắc 

nhất định, diễn đạt một ý tương đối trọn vẹn, dùng để thực hiện một mục đích 

nói năng nào đó. 

  * Dấu hiệu nhận biết câu: Khi nói, câu phải có ngữ điệu kết thúc, khi 

viết, cuối câu phải đặt một trong các dấu câu: dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu 

chấm than. 

 1.3.4.1 Câu đơn 

        Câu đơn là câu do một cụm chủ ngữ (CN) - vị ngữ (VN) (gọi tắt là cụm 

C-V) tạo nên. 

      Ví dụ: Mùa xuân // đã về .   

                     CN           VN 

1.3.4.2 Câu ghép 

      * Khái niệm: Câu ghép là câu do nhiều vế câu ghép lại với nhau. Vế câu 

trong câu ghép thường có cấu tạo giống câu đơn (là cụm C-V). Giữa các vế 

câu ghép có những mối quan hệ nhất định. 
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      Ví dụ: Hễ con chó / đi chậm, con khỉ / cấu hai tai con chó giật giật. Con 

chó / chạy sải thì con khỉ / gò lưng như người phi ngựa. 

      * Cách nối các vế câu trong câu ghép 

        Có 4 cách nối các vế câu trong câu ghép: 

      - Nối bằng từ ngữ có tác dụng nối 

       Ví dụ: Súng kíp của ta mới bắn một phát thì súng của họ đã bắn được 

năm, sáu mươi phát. 

     - Nối trực tiếp, không dùng từ ngữ có tác dụng nối 

      Trong trường hợp này, giữa các vế câu phải dùng dấu phẩy, dấu chấm 

phẩy hoặc dấu hai chấm. 

        Ví dụ: Cảnh tượng xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay, 

tôi đi học. 

    - Nối các vế câu trong câu ghép bằng quan hệ từ  

       Giữa các vế câu trong câu ghép có nhiều kiểu quan hệ khác nhau. Để 

biểu thị những mối quan hệ đó, có thể sử dụng các quan hệ từ để nối các vế 

câu với nhau. Để nối các vế câu trong câu ghép, có thể sử dụng quan hệ từ: 

        + Quan hệ từ: và, rồi, thì, nhưng, hay, hoặc,… 

        + Các cặp quan hệ từ: vì…nên… , do…nên…, bởi… nên…, tại… 

nên…, nhờ…nên…, nếu… thì…, tuy… nhưng…, mặc dù… nhưng…, chẳng 

những…mà còn…, để…thì…, ..v..v… 

      Một số quan hệ giữa các vế câu trong câu ghép: 

         Nguyên nhân - kết quả: Để thể hiện quan hệ nguyên nhân - kết quả giữa 

hai vế câu ghép, có thể sử dụng: 

        + Quan hệ từ: vì, bởi, do, nên, cho nên,…  

        + Các cặp quan hệ từ: vì…nên…, bởi vì…nên… 

         Điều kiện - kết quả, giả thiết - kết quả: Để thể hiện quan hệ điều kiện - 

kết quả, giả thiết - kết quả giữa hai vế câu trong câu ghép, có thể sử dụng: 
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        + Quan hệ từ: nếu, hễ, giá, thì,… 

        + Cặp quan hệ từ: nếu…thì…, hễ…thì…, hễ mà…thì… 

       Quan hệ tương phản trong câu ghép, có thể sử dụng: 

         + Quan hệ từ: tuy, dù, mặc, nhưng,… 

         + Cặp quan hệ từ: tuy…nhưng…, mặc dù…nhưng..., dù…nhưng… 

         Quan hệ tăng tiến: Để chỉ các quan hệ tăng tiến trong câu ghép có thể 

dùng cặp quan hệ từ: không những…mà còn…, không chỉ…mà còn… 

         Quan hệ mục đích: Để chỉ các quan hệ mục đích giữa các vế câu ghép 

có thể sử dụng các quan hệ từ: để, thì,… hay các cặp quan hệ từ: để…thì… 

    - Nối các vế câu trong câu ghép bằng cặp từ hô ứng 

     Để thể hiện quan hệ về nghĩa giữa các vế câu, ngoài quan hệ từ ta còn 

có thể nối các vế câu ghép bằng một số cặp từ hô ứng như:  

 - vừa… đã…; chưa… đã…; mới… đã…; vừa… vừa…; càng… càng… 

 - đâu… đấy; nào… ấy; sao… vậy; bao nhiêu… bấy nhiêu. 

Ví dụ: Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ.   

      Giữa các vế câu ghép trong câu ghép có nhiều kiểu quan hệ khác nhau. 

Để thể hiện những mối quan hệ đó, ngoài các quan hệ từ, có thể sử dụng các 

cặp từ hô ứng để nối các vế câu với nhau. 

1.4. Phƣơng pháp dạy thực hành thành phần câu 

1.4.1. Tầm quan trọng của việc dạy thực hành thành phần câu 

         Chương trình tiếng Việt ở tiểu học nói chung và chương trình phân 

môn Luyện từ và câu nói riêng là chương trình thực hành. Phân môn Luyện từ 

và câu có nhiệm vụ chủ yếu là hình thành, rèn luyện và phát triển kỹ năng sử 

dụng tiếng mẹ đẻ cho học sinh tiểu học. Vì vậy, dạy Luyện từ và câu là phải 

tổ chức cho học sinh luyện tập, thực hành, có như thế việc dạy học phân môn 

này mới đạt hiệu quả như mong muốn. 

        Dạy ngữ pháp trong tiết Luyện từ và câu cũng chủ yếu là dạy thực 

hành (ngữ pháp thực hành). Chương trình có dạy lí thuyết ngữ pháp nhưng 
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mục đích cuối cùng của việc dạy lí thuyết ngữ pháp là vận dụng chúng một 

cách có hiệu quả vào thực hành ngữ pháp và sử dụng chúng một cách có ý 

thức để thể hiện chính xác tư tưởng, tình cảm trong giao tiếp. Dạy thực hành 

ngữ pháp là khâu không thể thiếu trong dạy học ngữ pháp. Khâu thực hành 

ngữ pháp nhằm: 

 - Làm sáng tỏ và củng cố các khái niệm, quy tắc ngữ pháp. Từ đó, học 

sinh nhận thức sâu rộng, vừa khái quát, vừa cụ thể về khái niệm và quy tắc 

ngữ pháp. 

 - Rèn luyện các năng lực phân tích, lĩnh hội có cơ sở khoa học các hiện 

tượng ngữ pháp từ đó hiểu và cảm các sản phẩm giao tiếp ngôn ngữ một cách 

chính xác, tinh tế. 

 - Nâng cao năng lực viết và nói đảm bảo phù hợp với các quy tắc ngữ 

pháp, thích hợp với hoàn cảnh giao tiếp, đạt được trình độ trong sáng chuẩn 

mực của tiếng Việt. Đồng thời phát hiện và sửa chữa được những lỗi thường 

mắc trong hoạt động giao tiếp. 

       Để đạt được mục đích nói trên, việc thực hành ngữ pháp cần tuân thủ 

các nguyên tắc gắn lý thuyết với thực hành, nguyên tắc tích cực hóa và ý thức 

hóa kinh nghiệm ngôn ngữ của học sinh, nguyên tắc kết hợp với phát triển tư 

duy và phát triển ngôn ngữ, nguyên tắc hướng vào hoạt động giao tiếp,… Cần 

quán triệt nội dung nguyên tắc này trong xây dựng nội dung thực hành và cả 

trong phương pháp tiến hành thực hành. 

        Thực hành trong dạy học tiếng Việt nói chung và trong dạy học ngữ 

pháp nói riêng có vị trí vô cùng quan trọng và có ý nghĩa  to lớn trong quá 

trình tổ chức dạy học. Có dạy học thực hành, môn Tiếng Việt mới phát hiện 

được mục tiêu đầu tiên của chương trình tiếng Việt là “hình thành và phát 

triển ở học sinh các kỹ năng sử dụng tiếng Việt để học tập và giao tiếp trong 

các môi trường hoạt động của lứa tuổi”. 
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1.4.2 Nội dung dạy thực hành 

         Thực hành trong ngữ pháp nhất thiết phải được dạy một cách có định 

hướng, có kế hoạch thông qua hệ thống bài tập. Các bài tập thực hành ngữ 

pháp ở  tiểu học thường gồm các dạng bài tập sau: 

 1.4.2.1. Dạy bài tập phân tích, nhận diện thành phần câu 

        Dạng bài tập này nhằm giúp học sinh củng cố và nắm vững kiến thức 

về cấu tạo ngữ pháp của câu và giúp các em có kỹ năng phân tích các thành 

phần câu. 

       Khi thực hành loại bài tập này giáo viên cần hướng dẫn học sinh thực 

hiện các bước sau: 

 - Căn cứ vào đặc trưng khái niệm ngữ pháp, vận dụng vào ngữ liệu của 

bài tập để xác định đối tượng cần nhận diện, phân tích. 

 - Phân tích đối tượng tìm được để xác định đặc điểm của nó, xem nó có 

đáp ứng đặc trưng của khái niệm lý thuyết không 

Ví dụ: Trong các câu sau đây, câu nào có đầy đủ hai bộ phận chủ ngữ, vị ngữ? 

          + Trong vườn, những con chim chích chòe và chim sâu. 

          + Trong vườn, những con chim chính chòe và chim sâu đang hót vang. 

         Để làm bài tập này, giáo viên hướng dẫn học sinh dựa vào dấu hiệu nội 

dung và hình thức của câu. Khi làm bài, học sinh đọc từng câu, xét xem bộ 

phận câu nào trả lời cho câu hỏi Ai? ( Cái gì?, Con gì?), bộ phận nào trả lời 

cho câu hỏi Làm gì? (Thế nào?, Là gì?). Câu nào trả lời được cho các câu hỏi 

đặt ra và nêu được ý trọn vẹn, làm cho người khác hiểu được thì đó là câu 

đúng ngữ pháp. 

     * Bài tập đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm 

          Ví dụ: Đặt câu hỏi cho các bộ phận được in đậm trong các câu văn sau: 

       “Trời nắng chang chang, tiếng tu hú gần xa ran ran. Hoa ngô xơ xác 

nhƣ cỏ may. Lá ngô quắt lại rủ xuống. Những bắp ngô đã mập và chắc, chỉ 

còn chờ tay ngƣời đến bẻ mang về”. 
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         Kiểu bài tập này giúp học sinh ôn luyện quy tắc ngữ pháp: cách tìm chủ 

ngữ, vị ngữ của câu. Giáo viên gợi ý học sinh nhận ra các kiểu câu kể có trong 

đoạn văn, từ đó đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi cho từng bộ phận in đậm. 

      * Bài tập yêu cầu thêm các thành phần câu hoặc quan hệ từ để tạo câu 

        Hai dạng bài tập này yêu cầu học sinh kết hợp các thành phần câu, 

thêm các thành phần câu để tạo câu. 

       Để giải được bài tập dạng này, học sinh phải xác lập được sự tương hợp 

giữa chủ ngữ với vị ngữ, trạng ngữ với vế câu. Với đề bài có thể yêu cầu ghép 

từng bộ phận trạng ngữ ở bên trái với bộ phận chủ ngữ - vị ngữ ở bên phải để 

tạo câu thích hợp, hoặc có thể cho dạng bài tập cho sẵn cụm chủ ngữ - vị ngữ 

và yêu cầu thêm bộ phận trạng ngữ để tạo câu thích hợp. 

 Ví dụ: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho 2 vế câu sau: 

           a . …………….., An-be Anh-xtanh được nhận giải Nôben. 

             b. …………… .., Ga-li-lê và Cô-pec-nich bị giáo hội kết tội. 

     * Bài tập cho sẵn câu, xác định các thành phần câu 

       Bài tập cho sẵn câu hay đoạn văn, yêu cầu học sinh xác định các bộ 

phận chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ. Có thể hoặc tìm chủ ngữ, hoặc vị ngữ, hoặc 

tìm trạng ngữ, cũng có thể tìm cả ba bộ phận đó. 

     Ví dụ: Xác định các thành phần câu trong đoạn văn sau:  

       “Những buổi bình minh, mặt trời còn bẽn lẽn núp sau sườn núi, phong 

cảnh nhuộm những màu sắc đẹp lạ lùng. Hòn núi từ màu xám xịt đổi ra màu 

tím sẫm, từ màu tím sẫm đổi ra màu hồng, rồi từ màu hồng đổi ra màu vàng 

nhạt. Cho đến lúc mặt trời chễm chệ ngồi trên chòm mây, ngọn núi mới trở lại 

màu xanh biếc thường ngày của nó”. 

 1.4.2.2 Dạy bài tập cấu trúc 

         Bài tập cấu trúc được xây dựng từ dễ đến khó. Loại bài tập này vừa có 

tác dụng củng cố khái niệm và quy tắc ngữ pháp vừa rèn luyện năng lực tạo 

lập các sản phẩm mới. 
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         Khi hướng dẫn học sinh thực hiện dạng bài tập cấu trúc, giáo viên cần 

chú ý đến các bước: 

- Giúp học sinh nắm vững các yêu cầu của đề bài và hiểu rõ ngữ liệu đã 

cho. 

- Thực hiện đúng các yêu cầu của đề bài. 

- Kiểm tra lại sản phẩm mới theo yêu cầu luyện tập và theo các chuẩn 

ngôn ngữ. 

        Bài tập cấu trúc gồm các kiểu bài sau: 

      * Bài tập ghép các bộ phận chủ ngữ ở bên trái với bộ phận vị ngữ 

thích hợp ở bên phải để tạo thành câu 

          Ví dụ: Ghép từ ngữ thích hợp ở cột A với từ ngữ thích hợp ở cột B để 

tạo thành câu kể Ai làm gì? 

         A                                                                   B 

Những chú voi                                                đang tập đi 

Em bé                                                              đang biểu diễn xiếc 

Mẹ em                                                             quạt cho em bé ngủ 

    * Bài tập thêm thành phần câu (điền thành phần câu thích hợp vào chỗ 

trống) 

Ví dụ: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho những câu sau: 

a. …, những chú chó đang biểu diễn xiếc nghệ thuật. 

b. …, xe cộ đi lại đông như mắc cửi. 

c. …, chim đang hót. 

        Để làm được các dạng bài tập trên học sinh phải xác lập được sự tương 

hợp giữa chủ ngữ với vị ngữ, giữa trạng ngữ với nòng cốt câu. Giáo viên 

hướng dẫn, định hướng để học sinh thực hiện xác lập sự tương hợp đó. 

       * Bài tập thêm vế câu để tạo câu hoàn chỉnh 

           Ví dụ: Thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép: 



24 

 

           a. Nếu em đạt giải trong kỳ thi giao lưu học sinh giỏi, ……………....... 

           b. Mẹ em đang nấu cơm trong bếp, …………………………………… 

           c. Bầu trời càng trong xanh, ………………………………………........ 

      Bài tập này đòi hỏi học sinh phải nắm được kiến thức về cách nối các 

vế câu ghép bằng các quan hệ từ, cặp từ hô ứng và sâu chuỗi lại các mối quan 

hệ đó viết vế câu ghép còn thiếu tạo thành câu ghép hoàn chỉnh.  

    1.4.2.3. Dạy bài tập sáng tạo 

       Mục đích chủ yếu của loại bài tập này là rèn luyện năng lực ngôn ngữ 

cho học sinh tiểu học. Bài tập sáng tạo yêu cầu học sinh tự mình tạo nên sản 

phẩm ngôn ngữ theo một yêu cầu nào đó. 

        Dạy học sinh thực hành loại bài tập sáng tạo, giáo viên cần hướng dẫn 

học sinh thực hiện tốt các bước sau: 

 - Phân tích yêu cầu của bài tập và phân tích mẫu hoặc phần ngữ liệu 

cho sẵn. 

 - Tiến hành các thao tác tạo lập sản phẩm sao cho đáp ứng đúng và đủ 

các yêu cầu của bài tập. 

 - Kiểm tra lại sản phẩm theo các yêu cầu và đối chiếu với mẫu, sửa 

chữa, điều chỉnh sản phẩm nếu sai sót. 

Các kiểu bài tập sáng tạo bao gồm: 

        * Cho sẵn từ đảm nhiệm một chức năng ngữ pháp nhất định, yêu cầu 

đặt câu 

 Ví dụ: Đặt câu với những từ ngữ sau làm chủ ngữ 

a. Chú công nhân 

b. Bà em 

c. Chú mèo con 

Ví dụ 2: Dùng các từ ngữ dưới đây để đặt thành câu kể Ai là gì?  

a. là một vùng đất rộng lớn. 
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b. là quê hương của Bác Hồ. 

c. là một người anh hùng dũng cảm. 

     * Cho sẵn mô hình, yêu cầu đặt câu (đặt câu theo mô hình) 

Ví dụ: Đặt một câu có trạng ngữ chỉ nguyên nhân 

     * Bài tập vận dụng các thành phần câu để viết văn 

          Ví dụ: Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu kể về một lần em được đi 

xem lễ hội ở một nơi nào đó, trong đó có ít nhất một câu dùng trạng ngữ . 

           Đây là loại bài tập kết hợp giữa bài tập đặt câu theo mô hình và bài tập 

sáng tạo, giáo viên gợi ý để học sinh đặt câu đúng ngữ pháp và theo mô hình 

đã yêu cầu. Giáo viên hướng dẫn học sinh bổ sung thêm để câu có độ lớn, có 

cấu trúc cú pháp phức tạp và có sức biểu hiện cao. Đáp án của kiểu bài tập 

này rất đa dạng, đoạn văn chỉ bị quy định bởi nội dung (kể về một lần được đi 

chơi xa, tả con vật mà em yêu thích,…) và quy định rõ về ngữ pháp (một câu 

có trạng ngữ, một câu có trạng ngữ chỉ phương tiện,…) còn lại là yêu cầu viết 

câu đúng ngữ pháp. Vì vậy, nó có thể là tập hợp những câu rất cụ thể rất khác 

nhau với cấu trúc đa dạng, phong phú. 

1.5. Quy trình dạy thực hành thành phần câu 

         Quy trình dạy thực hành cũng là các bước hướng dẫn học sinh làm bài 

tập. Giáo viên phải nắm được mục đích bài tập tương ứng với vấn đề đang 

nghiên cứu, cũng như ý nghĩa hoạt động của nó trong giao tiếp của học sinh 

nói chung, nắm được cơ sở xây dựng bài tập, tuần tự thực hiện và phải có 

mẫu lời giải đúng. 

         Dạy bài tập ngữ pháp nói chung, bài tập thành phần câu nói riêng là tổ 

chức, hướng dẫn học sinh làm bài tập, bao gồm các bước sau: 

          - Hướng dẫn học sinh xác định yêu cầu của bài tập 

         Muốn học sinh làm được bài tập, giáo viên phải ra bài tập cụ thể, có nội 

dung rõ ràng để học sinh dễ dàng nắm được yêu cầu bài tập. Thông thường 
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các bài tập dễ hiểu, sau khi đọc học sinh có thể nắm ngay yêu cầu của bài tập, 

nhận biết ngay vấn đề bài tập đặt ra cần giải quyết. Tuy nhiên cũng có bài tập 

khó hoặc diễn đạt không đầy đủ, giáo viên cần hướng dẫn học sinh xác định 

yêu cầu của bài thật kĩ lưỡng và chính xác. Đây là khâu định hướng vì định 

hướng đúng sẽ thực hiện tốt bài tập, định hướng sai sẽ giải bài tập sai. 

 - Hướng dẫn học sinh cách làm bài 

         Gợi ý của giáo viên không chung chung nhưng cũng không quá cụ thể, 

chi tiết và phải phù hợp với học sinh, có tác dụng định hướng, gợi mở, dẫn dắt 

cho học sinh trong việc giải bài tập. Quan trọng nhất là giáo viên phải nắm vững 

được trình tự giải bài tập, theo dõi được quá trình thực hiện của học sinh. 

 - Hướng dẫn học sinh kiểm tra, đánh giá bài tập đã làm 

         Giáo viên hướng dẫn học sinh đối chiếu bài tập đã làm với yêu cầu của 

bài tập đặt ra hoặc đối chiếu với kết quả giáo viên đưa ra hoặc cho học sinh 

kiểm tra chéo bài của nhau. Sau đó giáo viên rút ra nhận xét chung nhất về bài 

làm của các em. 

1.6. Một số đặc điểm tâm lý của học sinh giai đoạn 2 bậc Tiểu học 

        Học sinh tiểu học là một thực thể hồn nhiên, hiếu động, phát triển cả 

về tâm lí và sinh lí. Đặc điểm là học sinh giai đoạn 2 (lớp 4, 5) có sự phát 

triển không ngừng về trí tuệ. 

        Về tri giác: tri giác của học sinh ở giai đoạn này đã đạt đến trình độ 

phân biệt, nghĩa là học sinh phân biệt được những dấu hiệu đặc trưng và 

không đặc trưng của đối tượng . Tuy nhiên các em nhiều khi phân biệt đối 

tượng vẫn còn bị nhầm lẫn. 

        Về khả năng chú ý: Chú ý có chủ định phát triển hơn ngay cả khi có động 

cơ sai. Nhưng khi giờ học không hấp dẫn thì chú ý chủ định không bền vững. 

        Về trí nhớ: Do yêu cầu của hoạt động học của giai đoạn này, học sinh 

phải ghi nhớ các công thức, quy tắc,… để giải bài tập, để tiếp thu tri thức mới 
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nên trí nhớ có chủ định đang được hình thành và phát triển. Tuy nhiên vẫn 

còn chưa ổn định, đôi khi các em vẫn còn chịu ảnh hưởng của trí nhớ máy 

móc, làm được bài tập áp dụng là do làm đi làm lại nhiều lần đó còn thời gian 

sau thì quên. 

          Về khả năng tưởng tượng:  Phát triển phương pháp mang tính hiện thực 

hơn tuy nhiên còn tản mạn ít có tổ chức. 

           Tư duy của học sinh ở giai đoạn này:  tư duy cụ thể còn đang phát 

triển, tư duy trìu tượng đang dần dần chiếm ưu thế, nghĩa là học sinh có khả 

năng thực hiện các thao tác trí tuệ với ngôn ngữ, các loại kí hiệu ở các môn 

học để tiếp thu tri thức khả năng khái quát của học sinh ở giai đoạn này bắt 

đầu được hình thành, học sinh bắt đầu dựa vào các dấu hiệu bản chất của đối 

tượng để khái quát thành kỹ năng. Những đặc điểm tâm lý nói trên, có ảnh 

hưởng rất lớn đến chất lượng làm các bài tập tiếng Việt nói chung và chất 

lượng làm các bài tập phân tích câu nói riêng. 
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CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KỸ NĂNG PHÂN TÍCH CÂU  

CỦA HỌC SINH LỚP 5 

 

2.1. Thực trạng kỹ năng phân tích câu của học sinh lớp 5 trƣờng Tiểu 

học Ngô Quyền 

        Ở lớp 5, học sinh được dạy và làm các bài tập về phân tích câu chủ yếu 

trong các tiết học Luyện từ và câu. Để tìm hiểu thực trạng kỹ năng phân tích 

câu của học sinh lớp 5 trường Tiểu học Ngô Quyền, tôi đã tiến hành điều tra 

thực trạng này trong các tiết học Luyện từ và câu của 90 em học sinh trong 2 

lớp 5A1 và 5A3 tại trường.  

          Trước khi tiến hành khảo sát chất lượng phân tích câu của 2 lớp này, tôi 

đã tiến hành điều tra và thực hiện một số công việc sau: 

         - Điều tra, nắm bắt tình hình số lượng và học lực của các em học sinh 

trong lớp và được biết đây là các lớp đại trà, học sinh có trình độ tương đối 

đồng đều nhau. 

         - Trò chuyện, trao đổi với học sinh đồng thời xem vở bài tập của các 

em để biết được mức độ làm bài tập có liên quan đến các bài tập đo nghiệm 

đã được soạn và sẽ được đưa ra khảo sát. 

         - Soạn các bài tập đo nghiệm bao gồm các dạng bài tập phân tích câu 

để khảo sát học sinh trong quá trình tìm hiểu thực trạng. 

         - Đưa ra các mức độ đối với các dạng bài tập, sau khi thu bài khảo sát 

của học sinh, tiến hành phân tích và xử lý đưa ra các số liệu để đi đến kết luận 

của thực trạng. 

          Dưới đây là các bài tập được soạn theo phân phối chương trình tiếng 

Việt 5 và các yêu cầu, cách xếp loại đối với mỗi dạng bài: 

Bài 1: Hãy dùng dấu gạch (/) để phân tách bộ phận trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ 

và gạch chân, ghi tên các bộ phận ấy dưới những câu sau đây: 
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a. Mùa xuân, những cánh mai vàng rực rỡ như ánh nắng phương Nam. 

 

b. Ngoài đường, xe cộ đi lại đông như mắc cửi. 

 

c. Ngày ấy, cô là một thiếu nữ xinh đẹp. 

 

           - Yêu cầu: Học sinh tìm đúng trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu. 

           - Xếp loại:  

                    + Loại giỏi: Tìm đúng 3 câu. 

                    + Loại khá: Tìm đúng 2 câu. 

                    + Loại trung bình: Tìm đúng 1 câu. 

                    + Loại yếu: Không tìm đúng câu nào. 

Bài 2: Thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép: 

a. Những con chim chích chòe bay nhảy, …………………………………. 

b. Vì em được điểm 10, …………………………………………………… 

c. Trong những câu chuyện cổ tích, người tốt sẽ được nhận một kết thúc có 

hậu, còn……………………………………………………….. 

 - Yêu cầu: Thêm một vế câu phù hợp, đầy đủ thành phần để tạo thành 

câu ghép. 

 - Xếp loại:  

            + Loại giỏi: Thêm đúng vế câu phù hợp, đầy đủ thành phần cho 3 câu. 

       + Loại khá: Thêm đúng vế câu phù hợp, đầy đủ thành phần cho 2 câu.                 

       + Loại trung bình: Thêm đúng vế câu phù hợp, đầy đủ thành 

phần cho 1 câu.  

                   + Loại yếu: Không thêm được đúng vế câu cho câu nào. 

Bài 3: Em hãy tìm các quan hệ từ, cặp quan hệ từ hoặc cặp từ hô ứng thích 

hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau: 

a. ….. nhà nghèo nhưng bạn ấy luôn có tinh thần vượt khó trong học tập. 
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b. ….. Cuối tuần này bố em được nghỉ,…. cả nhà em sẽ về quê thăm ông bà 

ngoại. 

c. Trời….tạnh mưa, những chú chim mẹ…. rời khỏi tổ để đi kiếm mồi. 

d. …. Nam chăm chỉ học hành,….  cậu ấy đã không bị điểm kém trong kì thi. 

           - Yêu cầu: Điền đúng các quan hệ từ, cặp quan hệ từ hoặc cặp từ hô 

ứng thích hợp vào mỗi chỗ trống trong câu. 

          - Xếp loại: 

           + Loại giỏi: Điền đúng 4 câu. 

  + Loại khá: Điền đúng 3 hoặc 2 câu. 

           + Loại trung bình: Điền đúng 1 câu. 

           + Loại yếu: Không điền đúng câu nào. 

Bài 4: Em hãy dùng từ ngữ Bà em để làm chủ ngữ đặt thành: 

a. Một câu kể Ai làm gì? 

b. Một câu kể Ai thế nào? 

c. Một câu kể Ai là gì? 

 - Yêu cầu: Đặt đúng mẫu câu, đảm bảo sự tương hợp về chủ ngữ và vị 

ngữ. 

 - Xếp loại:  

             + Loại giỏi: Đặt đúng 3 câu theo mẫu câu. 

            + Loại khá: Đặt đúng 2 câu theo mẫu câu. 

             + Loại trung bình: Đặt đúng 1 câu theo mẫu câu. 

             + Loại yếu: Không đặt đúng câu nào. 

Bài 5: Viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu miêu tả một người bạn thân của em. 

             - Yêu cầu: Đảm bảo đoạn văn viết về nội dung mà đề bài yêu cầu, 

trình bày sạch, đẹp về mặt hình thức. 

            - Xếp loại: Tùy theo mức độ và bài viết mà giáo viên linh hoạt xếp 

loại bài làm của học sinh:   
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  + Loại giỏi: Viết đoạn văn đúng, diễn đạt hay. 

         + Loại khá: Viết đoạn văn đúng nhưng diễn đạt chưa hay. 

         + Loại trung bình: Viết đoạn văn đúng, diễn đạt lủng củng. 

        + Loại yếu: Viết đoạn văn chưa đúng hoặc chưa viết được đoạn 

văn hoặc diễn đạt quá lủng củng.       

2.2. Kết quả thu đƣợc qua quá trình khảo sát 

        Tiến trình khảo sát được thực hiện như sau: 

           + Phát đề cho học sinh, yêu cầu các em đọc kỹ yêu cầu của đề bài 

trước khi làm bài. 

 + Học sinh làm bài kiểm tra trong một khoảng thời gian là 45 phút. 

         Tổng hợp số liệu thu được thông qua việc dự giờ và các bài kiểm tra, đo 

nghiệm đã giúp đánh giá bước đầu về trình độ kỹ năng phân tích câu của học 

sinh lớp 5 trường Tiểu học Ngô Quyền như sau: 

Bảng 1: Kết quả khảo sát thực trạng kỹ năng phân tích câu của lớp 5A1 

và lớp 5A3 trƣờng Tiểu học Ngô Quyền (90 học sinh) 

          

Bài 
Xếp loại 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

Bài 
Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Bài 1 59 65,6 31 34,4 0 0 0 0 

Bài 2 49 54,4 41 45,6 0 0 0 0 

Bài 3 63 70 27 30 0 0 0 0 

Bài 4 42 46,7 33 6,6 7 7,8 8 8,9 

Bài 5 34 37,8 38 42,2 9 10 9 10 



32 

 

         Nhìn vào bảng số liệu với kết quả thu được của quá trình khảo sát ta 

thấy ở các bài tập 1 (BT1), bài tập 2 (BT2) và bài tập 3 (BT3) học sinh làm 

tương đối tốt. Số lượng học sinh xếp loại giỏi trong làm các dạng bài tập này 

chiếm từ hơn 50 % trở lên, loại trung bình và yếu không có. Như vậy, các em 

nắm rất chắc phần kiến thức và kỹ năng của các dạng bài tập này. 

          Ở bài tập 4 (BT4) và bài tập 5 (BT5) đã có nhiều khó khăn trong kỹ năng 

làm bài. Cụ thể: ở BT4, tỉ lệ phần trăm học sinh xếp loại trung bình là 7,8 % 

tương ứng với 7 em trong tổng số 90 em, tỉ lệ phần trăm học sinh xếp loại yếu là 

8,9 % tương ứng với 8 em trên tổng số 90 học sinh. Còn đối với BT5, có 9 học 

sinh xếp loại trung bình trên tổng số 90 học sinh chiếm 10 %, tỉ lệ phần trăm học 

sinh xếp loại yếu cũng chiếm tới 10 % tương ứng với 9 em. Như vậy, kết quả 

khảo sát đã cho thấy rõ những yếu kém trong việc giải quyết các dạng bài tập về 

mẫu câu kể và sử dụng câu trong viết đoạn văn của học sinh. 

2.3. Một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thực trạng trên 

2.3.1. Đối với học sinh đạt mức khá, giỏi 

     - Trường có đội ngũ giáo viên dày dặn về kinh nghiệm cũng như công 

tác giảng dạy và trình độ chuyên môn cao. Vì vậy, trường Tiểu học Ngô 

Quyền là một trong những trường luôn đi đầu về các cuộc thi như: cuộc thi 

trạng nguyên, giao lưu học sinh giỏi cũng như về chất lượng dạy học khá tốt 

trong toàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

       - Về mặt nhận thức: các em tương đối nhanh nhạy và linh hoạt trong 

giải quyết các tình huống có vấn đề. Vì vậy, ở mạch kiến thức cũng như kỹ 

năng về phân tích câu các em đều nắm vững và được ôn luyện nhuần nhuyễn 

qua quá trình học. Với bộ phận học sinh đạt loại khá, ví dụ ở BT1 học sinh 

đạt loại khá chiếm tới 34,4 % là do các em còn mắc lỗi xác định trạng ngữ,  

chủ ngữ - vị ngữ ở câu sau: Mùa xuân, những cánh mai vàng rực rỡ như ánh 

nắng phương Nam. 



33 

 

     Ở câu này học sinh có những cách xác định chủ - vị như sau: 

 - Mùa xuân, những cánh mai vàng rực rỡ / như ánh nắng phương Nam. 

 - Mùa xuân, những cánh mai / vàng rực rỡ như ánh nắng phương Nam. 

 Nguyên nhân của loại lỗi này là do các em chưa nắm chắc lý thuyết về 

thành phần câu, vốn từ của các em còn hạn chế và còn nhầm lẫn. 

2.3.2. Đối với học sinh đạt mức trung bình, yếu 

 -  Mạch kiến thức về thành phần câu, phân tích cấu trúc ngữ pháp trong 

câu tương đối rộng và có sự đa dạng về các dạng bài tập. Do đó, học sinh 

không chú ý nghe giảng hay chưa nắm vững về phần kiến thức nào thì các em 

rất khó có thể vận dụng để làm các bài tập luyện tập thực hành. Trên đây còn 

tồn tại một số học sinh xếp loại trung bình và yếu là do các em chưa chú ý 

nghe giảng, chưa nắm vững kiến thức để hình thành kỹ năng giải quyết các 

bài tập nên còn nhiều sai sót trong quá trình làm bài. 

 - Đối với BT4, đòi hỏi học sinh phải biết vận dụng một cách linh hoạt 

lý thuyết vào bài tập, phải biết nhận diện các loại câu kể bằng cách hiểu và 

phân tích được vị ngữ mình viết cho mẫu câu ấy thể hiện hành động gì, đánh 

giá khả năng gì hay nói gì về chủ ngữ đã cho... để vận dụng làm bài. Nhưng ở 

đây, học sinh vẫn chưa phân tách được ý nghĩa của vị ngữ nên còn nhầm lẫn 

trong quá trình làm bài. 

      Ví dụ ở BT4, học sinh còn nhầm lẫn câu kể Ai là gì? với câu kể Ai thế 

nào?. Có em học sinh viết câu với mẫu câu kể Ai là gì? như sau: Bà em là 

người trông rất khỏe mạnh và hoạt bát . Một số em còn bỏ trống vì chưa viết 

được câu với những mẫu câu cho sẵn như thế này. 

     - Do lớp học cũng tương đối đông nên giáo viên chưa chú ý quan tâm 

tới những học sinh có nhận thức chậm hơn những học sinh khác trong lớp. 

     - Học sinh chưa phát huy được tính tích cực, tự giác của mình trong học 

tập, các em thường có tư tưởng ngại làm các bài tập khó, chưa có tính học hỏi 
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ở bạn bè và hỏi giáo viên. Khi làm các bài tập nhóm, một số em thường có 

thói quen ỉ lại vào những học sinh khá hơn, chưa tự giác tư duy trong làm bài. 

     - Đôi khi giáo viên chưa chú ý đến việc hướng dẫn các em phân tích đề 

trước khi làm hoặc có phân tích nhưng cách phân tích chưa sâu, chưa chú 

trọng nhấn mạnh vấn đề nên những học sinh có nhận thức chậm chưa kịp hiểu 

ra vấn đề. 

     - Việc sửa lỗi cho học sinh của giáo viên không được thực hiện một 

cách có hệ thống và bài bản mà chỉ thường đưa ra các lỗi sai, chưa nhấn mạnh 

tại sao sai và chỉ đưa ra cách sửa cụ thể trong trường hợp đó mà chưa đưa ra 

được cách sửa tổng quát trong các trường hợp tương tự.  

     - Hiện nay, bậc Tiểu học không được giao bài tập về nhà khiến cho việc 

rèn luyện, củng cố kiến thức, kỹ năng cho học sinh bị hạn chế. 

      - Vì hoàn cảnh gia đình một số học sinh trong lớp còn nhiều khó khăn, 

các em phải giúp đỡ bố mẹ làm những công việc gia đình nên không có nhiều 

thời gian học tập như những em học sinh khác. 

2.4. Những biện pháp cần thiết để nâng cao kỹ năng phân tích câu cho 

học sinh lớp 5 

2.4.1. Về phía giáo viên 

       - Giáo viên phải luôn trau dồi kiến thức dạy học thực hành thành phần 

câu, từ loại cũng như lựa chọn các phương pháp dạy học sao cho phù hợp với 

đối tượng học sinh của mình. 

       - Giáo viên cần định hướng cho học sinh về việc phân tích yêu cầu của 

đề bài và cách làm mỗi dạng bài tập để các em không còn gặp trở ngại khi gặp 

các bài tập tương tự. 

       - Giáo viên cần tạo hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học tiếng 

Việt nói chung và trong mảng kiến thức về thực hành thành phần câu nói 

riêng. 
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       - Giáo viên cần quan tâm hơn nữa đối với những đối tượng học sinh 

trung bình và yếu trong lớp, theo dõi tình hình học tập của các em xem có tiến 

bộ gì không để tìm cách điều chỉnh phương pháp dạy.   

       - Giáo viên cần có biện pháp chủ động kết hợp giữa giáo dục nhà 

trường và giáo dục gia đình để các em luôn được giáo dục ở mọi môi trường 

sao cho quá trình học tập đạt hiệu quả tốt nhất.    

2.4.2. Về phía học sinh 

        - Học sinh phải chủ động, tự giác, tích cực hơn nữa trong việc học tập 

của mình, lâu dần sẽ hình thành cho các em hứng thú đối với môn học nói 

chung và kiến thức về thành phần câu nói riêng. 

       - Học sinh cần chú ý nghe giảng và nắm vững kiến thức nhất định về 

thành phần câu, nắm vững các mảng kiến thức cơ bản trong giờ học lý thuyết. 

Muốn xác định được chủ ngữ, vị ngữ trong câu trước hết cần hiểu: 

 + Chủ ngữ nêu đối tượng thông báo, trả lời cho câu hỏi Ai, Cái gì?, 

Con gì?. 

 + Vị ngữ chứa đựng nội dung thông báo về đối tượng, trả lời cho câu 

hỏi Làm gì?, Thế nào?, Là gì?. 

       - Dựa vào những nội dung khái quát trên, tùy từng trường hợp cụ thể 

mà ta có cách xác định danh giới giữa chủ ngữ và vị ngữ. 

          Ví dụ: ở BT1, để xác định chính xác trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu  

“ Mùa xuân, những cánh mai vàng rực rỡ như ánh nắng phương Nam”, trước 

tiên các em cần hiểu từ “vàng” là tính từ nhưng khi kết hợp với “những cánh 

mai” tạo nên cụm danh từ nên nó không thể tách rời nhau. Còn tính từ “rực rỡ” 

được dùng để chỉ tính chất của “những cánh mai vàng” nên nó chính là thành 

phần vị ngữ trong câu. Câu này thuộc dạng câu kể Ai thế nào? nên để xác định 

chủ ngữ học sinh cần tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Cái gì “rực rỡ như ánh 

nắng phương Nam” Với cách phân tích như vậy học sinh sẽ dễ dàng xác định 
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chính xác chủ ngữ và vị ngữ trong câu: Mùa xuân là trạng ngữ, những cánh 

mai vàng là chủ ngữ và rực rỡ như ánh nắng phương Nam là vị ngữ. 

      - Học sinh cần phải được tiếp xúc nhiều câu mẫu để có khả năng nhận 

diện được thành phần câu, qua đó rèn luyện cho các em kỹ năng phân tích cấu 

trúc ngữ pháp của câu. 

       - Sau khi học sinh hoàn thành bài tập, giáo viên tổ chức cho các em tự 

nhận xét, đánh giá của bạn, của mình để tự mình phát hiện ra lỗi sai, nguyên 

nhân sai và tự chữa lỗi cho mình. Sau đó giáo viên đưa ra đáp án để học sinh 

đối chiếu với bài làm của các em để có cơ sở hoàn thành bài tập. 
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CHƢƠNG 3: THỬ NGHIỆM TÁC ĐỘNG 

 

3.1. Mở đầu 

3.1.1 Mục tiêu thử nghiệm 

     Chất lượng kỹ năng phân tích câu của học sinh phụ thuộc vào mức độ 

kiến thức mà các em nắm được tương ứng với các dạng bài tập về kỹ năng 

này cùng với đặc điểm của hoạt động học và cách thức hướng dẫn, giảng dạy 

của giáo viên. 

      Mục tiêu thử nghiệm là bằng phương pháp dạy học, hình thành cho học 

sinh kỹ năng phân tích câu ở các dạng bài tập học sinh hay mắc lỗi nhằm nâng 

cao kỹ năng học tập trong quá trình làm bài về thực hành thành phần câu. 

3.1.2 Nội dung thử nghiệm 

     Nội dung thử nghiệm được tiến hành theo các hình thức sau: 

  - Soạn ra hệ thống bài tập nhằm:  

    + Tác động bằng cách hướng dẫn học sinh làm các dạng bài tập mà học 

sinh hay mắc lỗi và cho kết quả làm bài ở xếp loại trung bình và yếu. 

    + Giúp học sinh củng cố tri thức đã được tiếp thu từ bài học lý thuyết. 

  - Qua quá trình làm các bài tập giáo viên phát hiện và sửa lỗi sai cho 

học sinh. Thông qua đó học sinh cũng tự rút ra kinh nghiệm để phát hiện ra 

những lỗi sai của mình và tự giác giải quyết nhiệm vụ của bài học. 

3.1.3 Tiến hành dạy thử nghiệm 

 Quá trình thử nghiệm tác động sẽ dựa trên kết quả từ các số liệu thu 

thập được qua quá trình khảo sát. Do thời gian có hạn, đề tài sẽ tiến hành thử 

nghiệm tác động đối với những học sinh trung bình và học sinh yếu với số 

lượng học sinh này là 26 em. 

 Nhóm học sinh có xếp loại trung bình và yếu khi làm các BT4 và BT5 

sẽ được chia làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất (nhóm 1) là nhóm thử nghiệm. 
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Nhóm thứ hai (nhóm 2) là nhóm đối chứng (nhóm này không tác động). Đối 

với nhóm thử nghiệm tác động bằng các biện pháp sau: 

    - Giáo viên tiến hành cho học sinh ôn tập các kiến thức về chủ ngữ, vị 

ngữ, trạng ngữ, phân loại câu, câu kể để học sinh nắm vững, qua đó vận dụng 

vào làm các dạng bài tập. 

      - Giáo viên tổ chức cho học sinh học phụ đạo để nhận diện, làm các 

dạng bài tập, đồng thời sửa chữa những sai sót của học sinh một cách có hệ 

thống và đưa ra những cách khắc phục để học sinh sửa cái sai của mình. 

      Trong quá trình hướng dẫn học sinh làm bài tập, giáo viên cần đưa ra các 

dạng bài mà học sinh có những nhầm lẫn dẫn đến tình trạng làm sai bài tập: 

 * Với dạng bài đặt câu theo các mẫu câu kể “Ai làm gì?”, “Ai thế 

nào?”, “Ai là gì?” 

 - Để học sinh nhận diện được các mẫu câu kể, giáo viên tiến hành 

hướng dẫn học sinh phân tích bản chất của hai câu sau: 

      Ví dụ 1: Đọc hai câu sau và trả lời các câu hỏi: 

             a. Thỏ chạy nhanh hơn rùa. 

             b. Thỏ lấy hết sức băng qua cánh đồng để đến kịp giờ thi. 

       Giáo viên đưa ra câu hỏi đối với học sinh: 

 + Trong hai câu trên, câu nào nói về khả năng, câu nào nói về hành 

động của thỏ? 

 + Theo em, câu nói về khả năng của thỏ, vị ngữ trả lời cho câu hỏi gì? 

 + Câu nói về hành động của thỏ, vị ngữ trả lời cho câu hỏi gì? 

 + Câu a thuộc kiểu câu kể nào? 

 + Câu b thuộc kiểu câu kể nào? 

        Giáo viên gọi học sinh trả lời và sau đó chốt lại câu trả lời đúng: 

         Trong hai câu trên, câu a đánh giá về khả năng chạy của thỏ, có vị ngữ 

trả lời cho câu hỏi “Thỏ thế nào?”  nên câu a thuộc kiểu câu kể “Ai thế nào?”. 
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Còn câu b kể về hành động của thỏ, vị ngữ trả lời cho câu hỏi “Thỏ làm gì?” 

nên câu b thuộc kiểu câu kể “ Ai làm gì?”. 

     - Giáo viên đưa ra các câu theo cấu trúc các kiểu câu kể, yêu cầu học 

sinh nêu được câu đó thuộc loại câu kể gì? 

Ví dụ 2: Em hãy cho biết các câu sau thuộc kiểu câu kể gì? 

 a. Minh học toán giỏi. 

  b. Minh là người cao nhất lớp 5A1. 

 c. Minh đang làm bài tập tiếng Việt. 

      Học sinh sẽ dễ dàng phát hiện ra chủ ngữ và vị ngữ của các câu trên, 

giáo viên hướng dẫn học sinh:  

         + Để biết được mỗi câu trên thuộc loại câu kể gì em hãy phân tích xem 

vị ngữ của từng câu trên nói về điều gì? 

     Ví dụ 2: Em hãy chỉ ra trong các câu sau, câu nào đúng câu nào sai, với 

những câu sai hãy sửa lại cho đúng. 

          a. “Con mèo đang vờn chuột” là câu được đặt theo mẫu câu Ai làm gì? 

          b. “Mẹ em có dáng người dong dỏng” là câu được viết theo mẫu câu Ai 

là gì? 

          c. “Em bé đang tập đi” là câu được viết theo mẫu câu Ai thế nào? 

          d. “Bố em là người yêu thương con cái hết mực” là câu được viết theo 

mẫu câu Ai là gì? 

        Sau khi cho học sinh đọc đề bài giáo viên tiến hành cho học sinh nhận 

xét sự đúng sai của các câu và cho cho học sinh sửa lại những câu sai, sau đó 

giáo viên nhận xét câu trả lời của học sinh. 

   * Với dạng bài tập yêu cầu viết đoạn văn (BT5) 

        Tùy từng đề bài cụ thể mà giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng kiểu 

câu kể nào là chủ yếu.  

 + Với dạng văn kể về những việc được chứng kiến hoặc tham gia, học 

sinh có thể sử dụng kiểu câu kể Ai thế nào? Hoặc Ai làm gì? Nhiều hơn kiểu 

câu Ai là gì? 



40 

 

 + Với dạng văn miêu tả sự vật, con người; học sinh có thể sử dụng kiểu 

câu Ai là gì? và Ai thế nào?là chủ yếu. 

         Muốn làm được bài tập dạng này học sinh phải nắm vững cấu trúc 

thành phần câu để viết câu chuẩn ngữ pháp. Giáo viên cần nhắc nhở học sinh 

trước khi làm bài nên đọc kỹ yêu cầu của đề bài để định hướng đúng cách 

làm, tránh lạc đề. Trước khi viết đoạn văn, học sinh cũng cần phải định hình 

cách làm hoặc có thể lập dàn ý cho đoạn văn của mình; tránh trường hợp câu 

lủng củng về mặt nội dung và sự sắp xếp lộn xộn giữa các câu trong đoạn. 

Học sinh cần tập trung sử dụng trí nhớ, tư duy, trí tưởng tượng của mình để 

xác định mình cần kể gì, tả gì về sự vật, sự việc mà đề đã yêu cầu. Học sinh 

cần vận dụng linh hoạt các kiểu câu đã được học và vốn kinh nghiệm của 

mình để viết đoạn văn đạt hiệu quả cao nhất. 

         Ví dụ: Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 câu) miêu tả một khu 

vườn vào mùa đơm hoa, kết trái. 

         Với này học sinh có thể miêu tả khu vườn của nhà mình hoặc khu vườn 

nào đó mà học sinh đã từng đến thăm. 

        Giáo viên tiến hành cho học sinh trả lời câu hỏi theo các gợi ý sau: 

 + Bài tập yêu cầu gì? (xác định yêu cầu) 

 + Khu vườn rộng thế nào? 

 + Những cây trong vườn nhà em do ai trồng? (nếu học sinh định viết về 

khu vườn nhà mình). 

 + Mùa cây cối đơm hoa, kết trái là mùa nào? (nếu học sinh tả về khu 

vườn nào đó mà học sinh đã từng đến thăm thì giáo viên có thể đưa ra câu hỏi 

gợi ý: Em đến thăm khu vườn đó khi nào?)  

 + Trong vườn nhà em (khu vườn em đã từng đến thăm) có những loại 

cây gì? 

 + Khi những cây trong vườn đơm hoa, kết trái em thấy có mùi hương gì 

đặc biệt? 
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 + Chim chóc trong vườn bay lượn và hót thế nào khi vào mùa cây cối 

đơm hoa, kết trái? 

 + Em có tình cảm như thế nào đối với khu vườn? 

        Giáo viên cho học sinh viết thành dàn ý của đoạn văn, yêu cầu học sinh 

làm bài vào nháp và sau đó viết vào vở. Sau khi học sinh đã hoàn thành, giáo 

viên cho một vài em đọc bài làm của mình trước lớp và gọi học sinh nhận xét 

bài làm của bạn. 

        Giáo viên sửa lỗi cho những học sinh đọc bài trước lớp. Tiến hành thu 

vở của những học sinh còn lại, chấm và sửa lỗi cho các em. 

3.1.4 Khách thể thử nghiệm và đối chứng 

         Khách thể thử nghiệm là 13 em học sinh nhóm 1. 

         Khách thể đối chứng là 13 em học sinh nhóm 2. 

3.2 Kết quả nghiên cứu 

       Căn cứ vào các dạng bài tập được đưa ra trong chương trình tiếng Việt 

5, nội dung của phần thực hành thành phần câu và nội dung hai dạng BT4(1) 

và BT5(2), tôi đã xây dựng cho học sinh lớp 5 bài tập để điều tra mức độ kỹ 

năng phân tích câu của học sinh ở nhóm thử nghiệm và nhóm đối chứng 

thông qua hai dạng bài tập này; từ đó nhằm nâng cao chất lượng kỹ năng phân 

tích câu cho học sinh. Tôi tiến hành cho học sinh cả hai nhóm làm bài tập 

trước và sau khi thực hiện những tác động vào nhóm thử nghiệm (nhóm 1). 

     Các bài tập được soạn để tiến hành thực nghiệm, đối chứng như sau: 

    (1) Em hãy dùng từ ngữ Em bé để làm chủ ngữ đặt thành: 

a. Một câu kể Ai làm gì? 

                   b. Một câu kể Ai thế nào? 

                   c. Một câu kể Ai là gì? 

     - Yêu cầu: Đặt đúng mẫu câu, đảm bảo sự tương hợp về chủ ngữ và vị 

ngữ. 
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    - Xếp loại:  

  + Loại giỏi: Đặt đúng 3 câu theo mẫu câu. 

  + Loại khá: Đặt đúng 2 câu theo mẫu câu. 

  + Loại trung bình: Đặt đúng 1 câu theo mẫu câu. 

  + Loại yếu: Không đặt đúng câu nào. 

     (2) Viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu miêu tả cảnh bình minh. 

            - Yêu cầu: Đảm bảo đoạn văn viết về nội dung mà đề bài yêu cầu, 

trình bày sạch, đẹp về mặt hình thức. 

            - Xếp loại: Tùy theo mức độ và bài viết mà giáo viên linh hoạt xếp 

loại bài làm của học sinh:   

 + Loại giỏi: Viết đoạn văn đúng, diễn đạt hay. 

        + Loại khá: Viết đoạn văn đúng nhưng diễn đạt chưa hay. 

        + Loại trung bình: Viết đoạn văn đúng, diễn đạt lủng củng. 

       + Loại yếu: Viết đoạn văn chưa đúng hoặc chưa viết được đoạn văn 

hoặc diễn đạt quá lủng củng.  

  - Giáo viên phát cho mỗi học sinh một phiếu bài tập, yêu cầu học sinh 

làm bài trong trong khoảng thời gian nhất định. 

 - Học sinh ghi ra giấy phần bài làm của mình. 

- Giáo viên thu lại và phân tích số liệu. 

Bảng 2: Kết quả kỹ năng phân tích câu của 2 nhóm học sinh thông qua 2 

bài tập (1) và (2) trƣớc khi thử nghiệm (26 học sinh) 

Bài 

Xếp loại 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

 Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2 

(1) 
0%    

(0 HS) 

0%   

(0 HS) 

7,7%    

(1 HS) 

15,4%  

(2 HS) 

53,8%  

(7 HS) 

61,5%  

(8 HS) 

38,5%  

(5 HS) 

23,1%  

(3 HS) 

(2) 
0% 

(0HS) 

0%    

(0 HS) 

7,7%  

(1 HS) 

7,7%    

(1 HS) 

69,2%  

(9 HS) 

53,8%  

(7 HS) 

23,1%  

(3 HS) 

38,5% 

(5 HS) 
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 Kết quả điều tra ở bảng 2 cho thấy trước khi dạy thử nghiệm, tỉ lệ học 

sinh xếp loại giỏi là 0%, vậy là chưa có học sinh xếp loại giỏi ở 2 bài tập 

này.Tỉ lệ phần trăm học sinh xếp loại khá chênh lệch khá cao so với học sinh 

xếp loại trung bình và yếu.  

        - Tỉ lệ học sinh xếp loại khá nhóm 1 ở bài tập (1) và  bài tập (2) đều 

chiếm tỉ lệ là 7,7%, trong khi đó học sinh trung bình ở 2 bài tập là 53,8% và 

69,2% và tỉ lệ học sinh yếu ở bài tập (1) chiếm tới 38,5%.  

         - Ở nhóm 2 cũng có kết quả gần giống như vậy, tỉ lệ học sinh khá ở bài 

tập (1) là 15,4%, ở bài tập (2) có 1 học sinh xếp loại khá chiếm 7,7%; trong 

khi đó học sinh trung bình và yếu chiếm tỉ lệ khá cao lên tới 61,5% (học sinh 

trung bình) ở bài tập (1), 53,8% ở bài tập (2) học sinh yếu chiếm 23,1% và 

38,5% ở (2) bài tập. 

      Như vậy, ta thấy tỉ lệ học sinh xếp loại trung bình và yếu còn quá cao, 

ngược lại tỉ lệ học sinh xếp loại khá và giỏi lại quá thấp. 

     Qua bảng số liệu trên cũng chỉ ra rằng, nhìn chung ở cả 2 nhóm có sự 

tương xứng về kỹ năng phân tích câu thông qua 2 dạng bài tập này là gần 

giống nhau. Như vậy, có thể kết luận trình độ hiện có của 2 nhóm học sinh 

(nhóm thử nghiệm và nhóm đối chứng) là tương đương nhau. Do đó, tôi tiến 

hành dạy thử nghiệm ở nhóm 1(nhóm thử nghiệm) trong thời gian 2 tuần. Sau 

đó cho học sinh cả hai nhóm làm lại bài tập lần trước. 

    Kết quả điều tra được thực hiện trong bảng sau: 
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Bảng 3: Kết quả kỹ năng phân tích câu của 2 nhóm học sinh thông qua 

bài tập  (1) và (2) sau khi thử nghiệm ở nhóm 1 

 

Bài 

Xếp loại 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

 Nhóm1 

(thử 

nghiệm) 

Nhóm 2 

(đối 

chứng) 

Nhóm 1  

( thử 

nghiệm) 

Nhóm 2  

( đối 

chứng) 

Nhóm1 

(thử 

nghiệm) 

Nhóm 2 

(đối 

chứng) 

Nhóm1 

(thử 

nghiệm) 

Nhóm 2 

(đối 

chứng) 

(1) 38,5%    

(5 HS) 

0% 

(0 HS) 

61,5%   

(8 HS) 

15,4%  

(2 HS) 

0% 

(0 HS) 

61,5%   

(8 HS) 

0% 

(0 HS) 

23,1%  

(3 HS) 

(2) 30,8% 

(4HS) 

0%     

(0 HS) 

61,5%   

(8 HS) 

15,4%    

(2 HS) 

7,7% 

(1 HS) 

53,8%   

(7 HS) 

0% 

(0 HS) 

30,8 %    

(4 HS) 

      

     Kết quả điều tra cho chúng ta so sánh được tỉ lệ học sinh đạt mức khá, 

giỏi và học sinh trung bình, yếu ở nhóm thử nghiệm và nhóm đối chứng có sự 

chênh lệch nhau rõ rệt. Ở nhóm thử nghiệm (nhóm 1), số học sinh có kỹ năng 

phân tích câu thông qua bài tập (1) đạt loại giỏi chiếm 38,5%, xếp loại khá 

chiếm 61,5% , không còn học sinh nào xếp loại trung bình và yếu. Ở nhóm 

đối chứng (nhóm 2), tỉ lệ học sinh xếp loại giỏi vẫn chưa có, tỉ lệ học sinh xếp 

loại khá cũng chưa nhiều, chiếm 15,4% ở mỗi bài tập. Đặc biệt ở nhóm đối 

chứng tỉ lệ học sinh đạt mức trung bình và yếu đã có khoảng cách khá xa so 

với nhóm thử nghiệm, nhóm này vẫn còn học sinh xếp loại yếu chiếm trong 

khoảng từ hơn 20 đến 30% và học sinh xếp loại trung bình vẫn chiếm tỉ lệ ưu 

thế (61,5% ở bài tập (1) và 53,8% ở bài tập (2)). 

     Nhìn chung, so với nhóm đối chứng, ở nhóm thử nghiệm (nhóm 1), số 

lượng học sinh đạt xếp loại giỏi (38,5% ở bài tập (1) và 30,8% bài tập (2)) và 

khá (61,5% ở mỗi bài tập) tăng lên nhiều so với kết quả trước khi thử nghiệm, 

đặc biệt không còn học sinh xếp loại yếu. Sở dĩ có được kết quả như vậy ở 

nhóm thử nghiệm là do trong quá trình dạy học thử nghiệm các buổi học phụ 
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đạo, tôi chú ý nhấn mạnh, khắc sâu lý thuyết dạng bài tập này thông qua việc 

hướng dẫn học sinh làm bài.  

     Như vậy, số liệu điều tra trên đây giúp chúng ta có thêm cơ sở để khẳng 

định: qua quá trình thử nghiệm tác động, học sinh đã nắm vững kiến thức, vận 

dụng lý thuyết vào làm các dạng bài tập về phân tích câu, học sinh học tập 

tích cực hơn, huy động trí nhớ, trí tưởng tượng và khả năng vận dụng kinh 

nghiệm thực tiễn để làm bài tập. Đồng thời qua quá trình thử nghiệm tác động 

ta thấy sự tiến bộ rõ rệt của học sinh bằng các kết quả thử nghiệm đã thu 

được, điều đó cũng đồng nghĩa với việc quá trình thử nghiệm tác động đã có 

hiệu quả, những phương pháp áp dụng khi thử nghiệm tác động là đúng đắn 

và tích cực. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

1. Kết luận 

     1. Học sinh lớp 5 là lớp cuối cấp, chuẩn bị bước sang một cấp học mới 

nên cần phải có nền tảng vững chắc khi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt - tiếng 

mẹ đẻ để phục vụ cho các bậc học kế tiếp trong quá trình nghe, nói, đọc, viết 

và tạo lập văn bản. Câu có vai trò vô cùng quan trọng xuyên suốt quá trình 

học tập môn tiếng Việt, nó giúp học sinh vận dụng vào trong giao tiếp, ứng xử 

của học sinh trong cuộc sống hàng ngày. Rèn luyện kỹ năng phân tích câu 

giúp học sinh thấy rõ bản chất, thành phần câu tiếng Việt, từ đó học sinh sẽ 

biết cách sử dụng câu chuẩn ngữ pháp và biểu đạt được nội dung cần thông 

báo một cách rõ ràng, đầy đủ. Chính vì vậy, việc nghiên cứu về kỹ năng phân 

tích câu của học sinh lớp 5 là cần thiết, hình thành, rèn luyện kỹ năng phân 

tích câu cho học sinh lớp 5 là rất quan trọng.  

     2. Qua quá trình khảo sát thực trạng kỹ năng phân tích câu của học sinh 

lớp 5 trường Tiểu học Ngô Quyền cho thấy: bên cạnh những học sinh làm tốt 

các dạng bài tập về thực hành câu thì vẫn còn một số em gặp khó khăn trong 

kỹ năng phân tích câu do các em chưa phát huy hết khả năng tư duy, sáng tạo 

của mình. Nhưng qua quá trình thử nghiệm ta nhận thấy kết quả đã tốt hơn, 

mức độ kỹ năng phân tích câu của học sinh đạt kết quả cao hơn. Từ đó có thể 

nói rằng, giả thuyết nghiên cứu của đề tài đưa ra là hoàn toàn đúng, những 

phương pháp áp dụng khi thử nghiệm đã được tác động có hiệu quả. 

      3. Qua quá trình khảo sát thực trạng, đề tài đã chỉ ra một số nguyên 

nhân và đề xuất biện pháp nhằm khắc phục những mặt hạn chế về kỹ năng 

phân tích câu của học sinh lớp 5 trường Tiểu học Ngô Quyền, góp phần nâng 

cao chất lượng dạy học thực hành phân tích câu cho học sinh. 

     4. Khóa luận chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót về mặt nội 

dung, hình thức và cách diễn đạt. Vì vậy rất mong nhận được sự góp ý của 



47 

 

các thầy cô giáo, các bạn sinh viên quan tâm đến vấn đề này để khóa luận 

được hoàn thiện hơn. 

2. Kiến nghị 

     1. Giáo viên cần lựa chọn, phối hợp các phương pháp dạy học phù hợp 

để đưa vào trong chương trình giảng dạy tiếng Việt. Qua đó cũng cần tận 

dụng tối đa và có hiệu quả thời gian quy định trên lớp để áp dụng đưa các 

phương pháp dạy học phù hợp với trình độ nhận thức của mọi học sinh sao 

cho tất cả các em đều nắm vững những kiến thức cơ bản và vận dụng vào làm 

các dạng bài tập về thành phần câu. 

    2. Hiện nay các em học sinh tiểu học không được giao bài tập về nhà 

theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo đó cũng là một trong những vấn đề 

rất bất cập để các em tự rèn luyện thêm các kỹ năng học tập ở nhà. Vì vậy, 

vấn đề này cần phải được xem xét lại và đưa ra những giải pháp phù hợp để 

các em tự bổ sung kiến thức liên tục cho mình. 

     3. Các bậc phụ huynh cần phối hợp với nhà trường và giáo viên chủ 

nhiệm, chú ý kèm cặp các em tại gia đình nhằm củng cố kiến thức và rèn 

luyện kỹ năng cho các em. 

     4. Ngoài giờ học chính khóa, các nhà trường tiểu học nên chú trọng đến 

hình thức tổ chức học phụ đạo cho học sinh nhằm rèn luyện thêm hoặc nâng 

cao kiến thức của các em. Qua đó phát hiện được những sai sót của học sinh 

trong quá trình giải quyết các dạng bài tập cũng như phát hiện ra những học 

sinh có năng khiếu. 

    5. Giáo viên cần sát sao hơn nữa trong việc phân loại các nhóm học 

sinh để từ đó bố trí, sắp xếp chỗ ngồi hợp lý giữa các em học sinh khá, giỏi và 

trung bình, yếu để các em được cọ sát và giúp đỡ lần nhau trong học tập. 
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PHỤ LỤC 

Phiếu số 1 (dùng đo thực trạng) 

Bài 1: Hãy dùng dấu gạch (/) để phân tách bộ phận trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ 

và gạch chân, ghi tên các bộ phận ấy dưới những câu sau đây: 

a. Mùa xuân, những cánh mai vàng rực rỡ như ánh nắng phương Nam. 

 

b. Ngoài đường, xe cộ đi lại đông như mắc cửi. 

 

c. Ngày ấy, cô là một thiếu nữ xinh đẹp. 

 

           - Yêu cầu: Học sinh tìm đúng trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu. 

           - Xếp loại:  

                    + Loại giỏi: Tìm đúng 3 câu. 

                    + Loại khá: Tìm đúng 2 câu. 

                    + Loại trung bình: Tìm đúng 1 câu. 

                    + Loại yếu: Không tìm đúng câu nào. 

Bài 2: Thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép: 

a. Những con chim chích chòe bay nhảy, …………………………………. 

b. Vì em được điểm 10, …………………………………………………… 

c. Trong những câu chuyện cổ tích, người tốt sẽ được nhận một kết thúc có 

hậu, còn……………………………………………………….. 

   - Yêu cầu: Thêm một vế câu phù hợp, đầy đủ thành phần để tạo thành 

câu ghép. 

   - Xếp loại:  

            + Loại giỏi: Thêm đúng vế câu phù hợp, đầy đủ thành phần cho 3 câu. 

       + Loại khá: Thêm đúng vế câu phù hợp, đầy đủ thành phần cho 2 câu.                 

       + Loại trung bình: Thêm đúng vế câu phù hợp, đầy đủ thành 

phần cho 1 câu.  

                   + Loại yếu: Không thêm được đúng vế câu cho câu nào. 



 

 

Bài 3: Em hãy tìm các quan hệ từ, cặp quan hệ từ hoặc cặp từ hô ứng thích 

hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau: 

a. ….. nhà nghèo nhưng bạn ấy luôn có tinh thần vượt khó trong học tập. 

b….. Cuối tuần này bố em được nghỉ,…. cả nhà em sẽ về quê thăm ông bà 

ngoại. 

a. Trời….tạnh mưa, những chú chim mẹ…. rời khỏi tổ để đi kiếm mồi. 

b. …. Nam chăm chỉ học hành,….  cậu ấy đã không bị điểm kém trong kì thi. 

           - Yêu cầu: Điền đúng các quan hệ từ, cặp quan hệ từ hoặc cặp từ hô 

ứng thích hợp vào mỗi chỗ trống trong câu. 

          - Xếp loại: 

           + Loại giỏi: Điền đúng 4 câu. 

           + Loại khá: Điền đúng 3 hoặc 2 câu. 

           + Loại trung bình: Điền đúng 1 câu. 

           + Loại yếu: Không điền đúng câu nào. 

    Bài 4: Em hãy dùng từ ngữ Bà em để làm chủ ngữ đặt thành: 

a. Một câu kể Ai làm gì? 

b. Một câu kể Ai thế nào? 

c. Một câu kể Ai là gì? 

- Yêu cầu: Đặt đúng mẫu câu, đảm bảo sự tương hợp về chủ ngữ và vị ngữ. 

- Xếp loại:  

            + Loại giỏi: Đặt đúng 3 câu theo mẫu câu. 

            + Loại khá: Đặt đúng 2 câu theo mẫu câu. 

            + Loại trung bình: Đặt đúng 1 câu theo mẫu câu. 

            + Loại yếu: Không đặt đúng câu nào. 

Bài 5: Viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu miêu tả một người bạn thân của em. 

             - Yêu cầu: Đảm bảo đoạn văn viết về nội dung mà đề bài yêu cầu, 

trình bày sạch, đẹp về mặt hình thức. 



 

 

            - Xếp loại: Tùy theo mức độ và bài viết mà giáo viên linh hoạt xếp 

loại bài làm của học sinh:   

                 + Loại giỏi: Viết đoạn văn đúng, diễn đạt hay. 

         + Loại khá: Viết đoạn văn đúng nhưng diễn đạt chưa hay. 

         + Loại trung bình: Viết đoạn văn đúng, diễn đạt lủng củng. 

        + Loại yếu: Viết đoạn văn chưa đúng hoặc chưa viết được đoạn 

văn hoặc diễn đạt quá lủng củng.       

2. Những tác động vào nhóm thử nghiệm 

    Quá trình thử nghiệm tác động sẽ dựa trên kết quả từ các số liệu thu 

thập được qua quá trình khảo sát. Do thời gian có hạn, đề tài sẽ tiến hành thử 

nghiệm tác động đối với những học sinh trung bình và học sinh yếu với số 

lượng học sinh này là 26 em. 

      Nhóm học sinh có xếp loại trung bình và yếu khi làm các BT4 và BT5 

sẽ được chia làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất (nhóm 1) là nhóm thử nghiệm. 

Nhóm thứ hai (nhóm 2) là nhóm đối chứng (nhóm này không tác động). Đối 

với nhóm thử nghiệm tác động bằng các biện pháp sau: 

    - Giáo viên tiến hành cho học sinh ôn tập các kiến thức về chủ ngữ, vị 

ngữ, trạng ngữ, phân loại câu, câu kể để học sinh nắm vững, qua đó vận dụng 

vào làm các dạng bài tập. 

      - Giáo viên tổ chức cho học sinh học phụ đạo để nhận diện, làm các 

dạng bài tập, đồng thời sửa chữa những sai sót của học sinh một cách có hệ 

thống và đưa ra những cách khắc phục để học sinh sửa cái sai của mình. 

      Trong quá trình hướng dẫn học sinh làm bài tập, giáo viên cần đưa ra 

các dạng bài mà học sinh có những nhầm lẫn dẫn đến tình trạng làm sai bài 

tập: 

* Với dạng bài đặt câu theo các mẫu câu kể “Ai làm gì?”, “Ai thế nào?”, “Ai 

là gì?” 



 

 

      - Để học sinh nhận diện được các mẫu câu kể, giáo viên tiến hành 

hướng dẫn học sinh phân tích bản chất của hai câu sau: 

      Ví dụ 1: Đọc hai câu sau và trả lời các câu hỏi: 

a. Thỏ chạy nhanh hơn rùa. 

b. Thỏ lấy hết sức băng qua cánh đồng để đến kịp giờ thi. 

       Giáo viên đưa ra câu hỏi đối với học sinh: 

 + Trong hai câu trên, câu nào nói về khả năng, câu nào nói về hành 

động của thỏ? 

 + Theo em, câu nói về khả năng của thỏ, vị ngữ trả lời cho câu hỏi gì? 

 + Câu nói về hành động của thỏ, vị ngữ trả lời cho câu hỏi gì? 

 + Câu a thuộc kiểu câu kể nào? 

 + Câu b thuộc kiểu câu kể nào? 

        Giáo viên gọi học sinh trả lời và sau đó chốt lại câu trả lời đúng: 

         Trong hai câu trên, câu a đánh giá về khả năng chạy của thỏ, có vị ngữ 

trả lời cho câu hỏi “Thỏ thế nào?”  nên câu a thuộc kiểu câu kể “Ai thế nào?”. 

Còn câu b kể về hành động của thỏ, vị ngữ trả lời cho câu hỏi “Thỏ làm gì?” 

nên câu b thuộc kiểu câu kể “ Ai làm gì?”. 

 - Giáo viên đưa ra các câu theo cấu trúc các kiểu câu kể, yêu cầu học 

sinh nêu được câu đó thuộc loại câu kể gì? 

 Ví dụ 2: Em hãy cho biết các câu sau thuộc kiểu câu kể gì? 

a. Minh học toán giỏi. 

b. Minh là người cao nhất lớp 5A1. 

c. Minh đang làm bài tập tiếng Việt. 

      Học sinh sẽ dễ dàng phát hiện ra chủ ngữ và vị ngữ của các câu trên, 

giáo viên hướng dẫn học sinh:  

         + Để biết được mỗi câu trên thuộc loại câu kể gì em hãy phân tích xem 

vị ngữ của từng câu trên nói về điều gì? 



 

 

Ví dụ 2: Em hãy chỉ ra trong các câu sau, câu nào đúng câu nào sai, với 

những câu sai hãy sửa lại cho đúng. 

a. “Con mèo đang vờn chuột” là câu được đặt theo mẫu câu Ai làm gì? 

b. “Mẹ em có dáng người dong dỏng” là câu được viết theo mẫu câu Ai là gì? 

c. “Em bé đang tập đi” là câu được viết theo mẫu câu Ai thế nào? 

d. “Bố em là người yêu thương con cái hết mực” là câu được viết theo mẫu 

câu Ai là gì? 

        Sau khi cho học sinh đọc đề bài giáo viên tiến hành cho học sinh nhận 

xét sự đúng sai của các câu và cho cho học sinh sửa lại những câu sai, sau đó 

giáo viên nhận xét câu trả lời của học sinh. 

* Với dạng bài tập yêu cầu viết đoạn văn (BT5) 

        Tùy từng đề bài cụ thể mà giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng kiểu 

câu kể nào là chủ yếu.  

 + Với dạng văn kể về những việc được chứng kiến hoặc tham gia, học 

sinh có thể sử dụng kiểu câu kể Ai thế nào? hoặc Ai làm gì? nhiều hơn kiểu 

câu Ai là gì? 

 + Với dạng văn miêu tả sự vật, con người; học sinh có thể sử dụng kiểu 

câu Ai là gì? và Ai thế nào?là chủ yếu. 

         Muốn làm được bài tập dạng này học sinh phải nắm vững cấu trúc 

thành phần câu để viết câu chuẩn ngữ pháp. Giáo viên cần nhắc nhở học sinh 

trước khi làm bài nên đọc kỹ yêu cầu của đề bài để định hướng đúng cách 

làm, tránh lạc đề. Trước khi viết đoạn văn, học sinh cũng cần phải định hình 

cách làm hoặc có thể lập dàn ý cho đoạn văn của mình; tránh trường hợp câu 

lủng củng về mặt nội dung và sự sắp xếp lộn xộn giữa các câu trong đoạn. 

Học sinh cần tập trung sử dụng trí nhớ, tư duy, trí tưởng tượng của mình để 

xác định mình cần kể gì, tả gì về sự vật, sự việc mà đề đã yêu cầu. Học sinh 

cần vận dụng linh hoạt các kiểu câu đã được học và vốn kinh nghiệm của 

mình để viết đoạn văn đạt hiệu quả cao nhất. 



 

 

         Ví dụ: Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 câu) miêu tả một khu 

vườn vào mùa đơm hoa, kết trái. 

         Với này học sinh có thể miêu tả khu vườn của nhà mình hoặc khu vườn 

nào đó mà học sinh đã từng đến thăm. 

        Giáo viên tiến hành cho học sinh trả lời câu hỏi theo các gợi ý sau: 

 + Bài tập yêu cầu gì? (xác định yêu cầu) 

 + Khu vườn rộng thế nào? 

 + Những cây trong vườn nhà em do ai trồng? (nếu học sinh định viết về 

khu vườn nhà mình) 

 + Mùa cây cối đơm hoa, kết trái là mùa nào? (nếu học sinh tả về khu 

vườn nào đó mà học sinh đã từng đến thăm thì giáo viên có thể đưa ra câu hỏi 

gợi ý: Em đến thăm khu vườn đó khi nào?)  

 + Trong vườn nhà em (khu vườn em đã từng đến thăm) có những loại 

cây gì? 

 + Khi những cây trong vườn đơm hoa, kết trái em thấy có mùi hương gì 

đặc biệt? 

 + Chim chóc trong vườn bay lượn và hót thế nào khi vào mùa cây cối 

đơm hoa, kết trái? 

 + Em có tình cảm như thế nào đối với khu vườn? 

        Giáo viên cho học sinh viết thành dàn ý của đoạn văn, yêu cầu học sinh 

làm bài vào nháp và sau đó viết vào vở. Sau khi học sinh đã hoàn thành, giáo 

viên cho một vài em đọc bài làm của mình trước lớp và gọi học sinh nhận xét 

bài làm của bạn. 

        Giáo viên sửa lỗi cho những học sinh đọc bài trước lớp. Tiến hành thu 

vở của những học sinh còn lại, chấm và sửa lỗi cho các em. 

3. Phiếu số 2 (dùng cho học sinh nhóm thử nghiệm và đối chứng). 

(1) Em hãy dùng từ ngữ Em bé để làm chủ ngữ đặt thành: 



 

 

a. Một câu kể Ai làm gì? 

b. Một câu kể Ai thế nào? 

c. Một câu kể Ai là gì? 

- Yêu cầu: Đặt đúng mẫu câu, đảm bảo sự tương hợp về chủ ngữ và vị ngữ. 

- Xếp loại:  

            + Loại giỏi: Đặt đúng 3 câu theo mẫu câu. 

            + Loại khá: Đặt đúng 2 câu theo mẫu câu. 

            + Loại trung bình: Đặt đúng 1 câu theo mẫu câu. 

            + Loại yếu: Không đặt đúng câu nào. 

     (2) Viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu miêu tả cảnh bình minh. 

             - Yêu cầu: Đảm bảo đoạn văn viết về nội dung mà đề bài yêu cầu, 

trình bày sạch, đẹp về mặt hình thức. 

            - Xếp loại: Tùy theo mức độ và bài viết mà giáo viên linh hoạt xếp 

loại bài làm của học sinh:   

                 + Loại giỏi: Viết đoạn văn đúng, diễn đạt hay. 

         + Loại khá: Viết đoạn văn đúng nhưng diễn đạt chưa hay. 

         + Loại trung bình: Viết đoạn văn đúng, diễn đạt lủng củng. 

          + Loại yếu: Viết đoạn văn chưa đúng hoặc chưa viết được đoạn 

văn hoặc diễn đạt quá lủng củng.  

   

    

 

 

 

    

 

 


